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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 131/2018/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2018 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  
của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh 
tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chính 
phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ 
về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;  

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Vị trí, chức năng  
1. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan thuộc Chính phủ 

(sau đây gọi là Ủy ban); được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại 
diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 
điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu 
hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật. 



 
 CÔNG BÁO/Số 969 + 970/Ngày 11-10-2018 3 
 

2. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có tên giao dịch quốc tế 
tiếng Anh là Commission for the Management of State Capital at Enterprises, viết 
tắt là CMSC. 

3. Ủy ban là đơn vị dự toán cấp I của ngân sách trung ương. 

Điều 2. Quan hệ của Ủy ban với các cơ quan quản lý nhà nước  

1. Ủy ban thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối 
với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước 
đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; tuân thủ các quy định về chế độ 
quản lý tài chính doanh nghiệp, cơ chế giám sát về tài chính đối với các doanh 
nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu. 

2. Ủy ban, các doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu đầu tư, quản lý, 
sử dụng vốn nhà nước phù hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển 
ngành quốc gia đã được cấp có thẩm quyền quyết định. 

3. Ủy ban phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện đặt hàng, giao 
nhiệm vụ cho doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công ích hoặc các nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý doanh nghiệp trong 
quá trình chuyển tiếp 

1. Phù hợp với nguyên tắc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà 
nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 

2. Việc bàn giao hồ sơ quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp từ các bộ, 
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cơ quan chuyển giao) theo nguyên tắc 
bàn giao nguyên trạng. 

3. Đối với các kế hoạch, chương trình, dự án, các hoạt động của doanh nghiệp 
và các nội dung khác thuộc quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu 
được các cơ quan chuyển giao quyết định trước ngày Nghị định này có hiệu lực, 
doanh nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện theo các quyết định đã được cơ quan 
chuyển giao phê duyệt. 

4. Đối với các kế hoạch, chương trình, dự án, các hoạt động của doanh nghiệp và 
các nội dung khác thuộc quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đang 
thực hiện trình tự, thủ tục trình cơ quan chuyển giao quyết định: 
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a) Trường hợp trình tự, thủ tục trình cơ quan đại diện chủ sở hữu đã thực hiện 
đúng quy định của pháp luật và hồ sơ đầy đủ theo quy định, doanh nghiệp tiếp tục 
báo cáo Ủy ban xem xét, quyết định theo thẩm quyền; 

b) Trường hợp trình tự, thủ tục trình cơ quan đại diện chủ sở hữu đã thực hiện 
đúng quy định nhưng hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Ủy ban yêu cầu doanh 
nghiệp và đề nghị cơ quan chuyển giao bổ sung hồ sơ theo quy định; 

c) Trường hợp trình tự, thủ tục trình cơ quan đại diện chủ sở hữu đã thực hiện 
nhưng chưa đúng quy định, Ủy ban yêu cầu doanh nghiệp thực hiện trình tự, thủ tục 
theo đúng quy định của pháp luật. 

5. Đối với các kế hoạch, chương trình, dự án, các hoạt động của doanh nghiệp 
do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan chuyển giao quản lý 
và thực hiện trong kế hoạch trung hạn và hàng năm: 

a) Cơ quan chuyển giao tiếp tục thực hiện hết kế hoạch năm hiện hành và 
chịu trách nhiệm thanh, quyết toán các kế hoạch, chương trình, dự án đến hết kế 
hoạch năm; 

b) Ủy ban tiếp nhận kế hoạch, chương trình, dự án, các hoạt động của doanh 
nghiệp đang triển khai, chưa hoàn thành để quản lý và tổ chức thực hiện từ kế 
hoạch năm sau. 

 
Chương II 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM  
CỦA ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP 

 
Điều 4. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch, 

chương trình  

1. Xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược tổng thể đầu 
tư phát triển doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban theo chiến lược, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định. 

2. Xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kế hoạch hoạt động 
dài hạn, 05 năm và hàng năm của Ủy ban và các chương trình theo quy định của 
pháp luật. 

3. Tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình về quản lý 
vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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Điều 5. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan đại diện chủ sở hữu 
theo quy định của pháp luật 

1. Đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh 
nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập giao Ủy ban làm 
đại diện chủ sở hữu. 

2. Tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện các quyền, trách nhiệm đối 
với doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu: 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng 
Chính phủ quyết định đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp theo quy 
định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 
doanh nghiệp; 

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan 
có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, 
giải thể và yêu cầu phá sản doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định 
thành lập; 

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định 
vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ của doanh nghiệp do Thủ tướng 
Chính phủ quyết định thành lập; 

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan 
có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư phát 
triển và kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm của doanh nghiệp do Thủ tướng 
Chính phủ quyết định thành lập; 

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định quy 
hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, điều động, luân 
chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu Chủ tịch Hội đồng thành viên 
của doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ 
nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên của doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ 
quyết định thành lập sau khi có ý kiến thống nhất của tập thể Ban cán sự đảng 
Chính phủ theo quy định tại điều lệ của doanh nghiệp. 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ 
nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sau khi 
có ý kiến thống nhất của tập thể Ban cán sự đảng Chính phủ. 
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Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ báo cáo xin ý kiến Ban cán sự đảng Chính phủ 
trước khi có văn bản chấp thuận để Hội đồng thành viên bổ nhiệm Tổng giám đốc 
theo quy định tại điều lệ của doanh nghiệp. 

e) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan 
có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thành lập doanh nghiệp do 
Ủy ban quyết định thành lập theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn 
nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; 

g) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan 
có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới 
doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu; 

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ 
quyết định chủ trương chuyển giao vốn nhà nước tại doanh nghiệp giữa Ủy ban và 
các cơ quan đại diện chủ sở hữu, giữa Ủy ban và doanh nghiệp có chức năng đầu 
tư và kinh doanh vốn nhà nước. 

3. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm 
giữ 100% vốn điều lệ giao Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu:  

a) Quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá 
trình hoạt động của doanh nghiệp, trừ các doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ 
quyết định thành lập; thực hiện đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp theo 
quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 
doanh tại doanh nghiệp; 

b) Quyết định thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể, yêu cầu phá 
sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và theo đề án sắp xếp, đổi mới 
doanh nghiệp đã được phê duyệt; 

c) Ban hành điều lệ, sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp, trừ các doanh 
nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; 

d) Phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm, trừ các doanh 
nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; phê duyệt, thông qua kế 
hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp; 

đ) Quyết định quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ 
chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu, tiền 
lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác của Chủ tịch Hội đồng thành viên, 
thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Kiểm soát viên 
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tài chính; quyết định quỹ tiền lương, thù lao hàng năm của người quản lý doanh 
nghiệp, Kiểm soát viên, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ; 

e) Phê duyệt để Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quy hoạch, bổ 
nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, điều động, luân chuyển, 
khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với Tổng giám đốc hoặc Giám đốc 
doanh nghiệp và các chức danh quản lý khác theo quy định.  

Báo cáo xin ý kiến Ban cán sự đảng Chính phủ trước khi có văn bản chấp 
thuận để Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty bổ nhiệm Tổng giám đốc theo quy 
định tại điều lệ doanh nghiệp; 

g) Phê duyệt để Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định phương 
án huy động vốn, dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định, dự án đầu tư ra 
ngoài doanh nghiệp, dự án đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp theo quy định 
của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 
doanh nghiệp và pháp luật có liên quan; 

h) Quyết định việc chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp tại công ty cổ 
phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong trường hợp giá trị 
chuyển nhượng thấp hơn giá trị ghi trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp sau khi 
đã bù trừ dự phòng tổn thất vốn đầu tư; 

i) Quyết định chủ trương góp vốn, tăng, giảm vốn góp, chuyển nhượng vốn 
đầu tư của doanh nghiệp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai 
thành viên trở lên; quyết định chủ trương tiếp nhận công ty cổ phần, công ty 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty con, công ty liên kết 
của doanh nghiệp; 

k) Phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các 
quỹ hàng năm của doanh nghiệp; 

l) Giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, 
thực hiện chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, việc tuyển dụng lao động, thực hiện 
chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; 

m) Đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong quản lý, điều hành của người quản 
lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật. 
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4. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại 
công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Ủy ban làm 
đại diện chủ sở hữu: 

a) Cử, bãi nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái, khen thưởng, 
kỷ luật, quyết định tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, tiền thưởng và quyền lợi khác 
của người đại diện phần vốn nhà nước theo quy định của pháp luật; 

b) Quyết định theo thẩm quyền việc đầu tư tăng vốn, đầu tư bổ sung vốn nhà 
nước, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 

c) Giám sát việc thu hồi vốn đầu tư, thu lợi nhuận, cổ tức được chia từ công ty 
cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 

d) Yêu cầu người đại diện phần vốn nhà nước thực hiện những nhiệm vụ theo 
quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 
doanh tại doanh nghiệp; có ý kiến kịp thời bằng văn bản đối với những vấn đề 
thuộc trách nhiệm của người đại diện phải báo cáo, xin ý kiến; 

đ) Kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước. 

5. Đề xuất Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế 
quản lý tài chính của doanh nghiệp; ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài 
chính của doanh nghiệp theo thẩm quyền; phê duyệt để Hội đồng thành viên ban 
hành Quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp theo thẩm quyền quy định tại 
điều lệ của doanh nghiệp. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác liên quan đến chức năng đại diện 
chủ sở hữu theo quy định của pháp luật và phân công của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Điều 6. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thuộc Chính phủ theo 
quy định của pháp luật 

1. Đề xuất Chính phủ việc thành lập mới, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị 
thuộc cơ cấu tổ chức của Ủy ban. 

2. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng, bổ 
nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật và các 
chế độ khác đối với công chức, viên chức, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, 
người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở 
hữu và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật. 
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3. Lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách 
nhà nước trung hạn 05 năm, 03 năm của Ủy ban để trình cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan có liên quan 
xây dựng cơ chế tài chính, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách của Ủy ban 
trong lĩnh vực được giao. Thực hiện công tác quản lý tài chính, kế toán theo quy 
định của pháp luật. 

4. Kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối 
với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; giải quyết 
khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy 
định của pháp luật. 

5. Xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao quản trị doanh nghiệp 
hiện đại tại các doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu.  

6. Quyết định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền đầu tư của Ủy ban theo quy 
định của pháp luật. 

7. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật. 

8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân công, giao nhiệm vụ của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và quy định của pháp luật về cơ quan thuộc 
Chính phủ. 

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban 

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật 
về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và gia tăng tổng giá trị danh mục vốn nhà nước đầu 
tư vào doanh nghiệp được giao quản lý. Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, 
quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

2. Không can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp, hoạt động quản lý, điều hành của người quản lý doanh nghiệp; không 
quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền hợp pháp của Hội đồng thành viên, 
Chủ tịch công ty, Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc 
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và điều lệ của doanh nghiệp. 

3. Công khai, minh bạch trong đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại các 
doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu. Thực hiện công khai thông tin 
về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Ủy 
ban làm đại diện chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. 
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4. Thực hiện chế độ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ định kỳ theo 
quy định của pháp luật hoặc đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

5. Lập và gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền các báo cáo phục vụ công tác 
giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Ủy ban trong việc thực hiện mục tiêu, chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện các nội dung giám sát, kiểm tra, 
thanh tra theo quy định của pháp luật. 

6. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, chế độ và pháp luật của 
Nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. 

7. Giải trình trước cơ quan có thẩm quyền về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà 
nước tại các doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu theo phân công của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

8. Thực hiện các trách nhiệm khác theo phân công, giao nhiệm vụ của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ và quy định của pháp luật.  

 
Chương III 

LÃNH ĐẠO VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN QUẢN LÝ  
VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP 

 
Điều 8. Lãnh đạo  

1. Ủy ban có Chủ tịch và không quá 04 Phó Chủ tịch. 

2. Chủ tịch và Phó Chủ tịch do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
cách chức theo quy định của pháp luật. 

3. Chủ tịch Ủy ban chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 
trước pháp luật về hoạt động của Ủy ban. Các Phó Chủ tịch giúp việc Chủ tịch, 
chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. 

4. Chủ tịch Ủy ban quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 
của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ủy ban; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức 
người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức 
của Ủy ban theo quy định của pháp luật. 

5. Chủ tịch Ủy ban hưởng chế độ tương đương Bộ trưởng; các chức danh lãnh 
đạo còn lại được hưởng theo mức quy định tại mục I.1 tại Bảng phụ cấp chức vụ 
lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà 
nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 
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của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 
lượng vũ trang. 

Điều 9. Cơ cấu tổ chức và các doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ 
sở hữu 

1. Cơ cấu tổ chức: 

a) Vụ Nông nghiệp; 

b) Vụ Công nghiệp; 

c) Vụ Năng lượng; 

d) Vụ Công nghệ và hạ tầng; 

đ) Vụ Tổng hợp; 

e) Vụ Pháp chế, kiểm soát nội bộ; 

g) Vụ Tổ chức cán bộ; 

h) Văn phòng; 

i) Trung tâm thông tin. 

Các đơn vị quy định từ điểm a đến điểm h khoản 1 Điều này có nhiệm vụ tham 
mưu giúp Chủ tịch Ủy ban thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp và chức năng, nhiệm vụ khác được giao; đơn vị quy định tại điểm i 
khoản 1 Điều này là đơn vị sự nghiệp. 

Văn phòng có 05 phòng. 

2. Doanh nghiệp do Ủy ban trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu: 

a) Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; 

b) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 

c) Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

d) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; 

đ) Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; 

e) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; 

g) Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; 

h) Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 

i) Tổng công ty Viễn thông MobiFone; 

k) Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; 
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l) Tổng công ty Hàng không Việt Nam; 

m) Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; 

n) Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; 

o) Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; 

p) Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam; 

q) Tổng công ty Cà phê Việt Nam; 

r) Tổng công ty Lương thực miền Nam; 

s) Tổng công ty Lương thực miền Bắc; 

t) Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam; 

u) Các doanh nghiệp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước được giao thực hiện 
quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc diện chuyển 
giao từ các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật, trừ các 
doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều này. 

 
Chương IV 

HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 10. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Ủy ban thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh 
nghiệp theo quy định tại Nghị định này và các Quyết định khác của Thủ tướng 
Chính phủ kể từ ngày có hiệu lực thi hành. 

3. Quyền hạn, trách nhiệm của Ủy ban tại Nghị định này thay thế các quy định 
về quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu tại các Nghị định của 
Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định tại khoản 2 
Điều 9 Nghị định này. 

Điều 11. Tổ chức thực hiện 

1. Các cơ quan chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các 
doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này cho Ủy ban và làm các 
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thủ tục bàn giao hồ sơ quản lý doanh nghiệp cho Ủy ban trong thời gian không quá 
45 ngày kể từ ngày Nghị định này và các Quyết định chuyển giao các doanh 
nghiệp khác của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành. 

Trình tự, thủ tục chuyển giao hồ sơ quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 
các doanh nghiệp về Ủy ban thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.  
 
  TM. CHÍNH PHỦ  

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Xuân Phúc 
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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
 

Số: 51/2018/TT-BGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2018 
 

THÔNG TƯ 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT  

ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết 
về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay 

 
Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 
ngày 21 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính 
phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; 

Căn cứ Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng 
không dân dụng; 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao 
thông vận tải; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục 
Hàng không Việt Nam; 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi 
tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay 

1. Sửa đổi tên Điều 17 và sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 17 như sau: 
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a) Sửa đổi tên Điều 17 như sau: 

“Điều 17. Thủ tục giao đất tại cảng hàng không, sân bay” 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 17 như sau: 

“c) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc 
bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp), bản sao có chứng thực 
(trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính) văn bản chấp thuận chủ trương đầu 
tư hoặc quyết định phê duyệt đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;” 

2. Sửa đổi tên Điều 18 và sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, khoản 3, khoản 4 
Điều 18 như sau: 

a) Sửa đổi tên Điều 18 như sau: 

“Điều 18. Thủ tục cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền 
sử dụng đất tại cảng hàng không, sân bay” 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 18 như sau: 

“b) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc 
bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp), bản sao có chứng thực 
(trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính) văn bản chấp thuận chủ trương đầu 
tư hoặc quyết định phê duyệt đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;” 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 như sau:  

“3. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ 
sơ theo quy định, Cảng vụ hàng không ban hành quyết định cho thuê đất theo Mẫu 
số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; tiến hành bàn giao đất 
trên thực địa và lập biên bản bàn giao theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Thông tư này; gửi quyết định cho thuê đất, hồ sơ đề nghị thuê đất 
của tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền của địa phương để đề nghị ban 
hành đơn giá thuê đất theo quy định.” 

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 18 như sau:  

“4. Sau thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn giá thuê đất, 
Cảng vụ hàng không ký hợp đồng thuê đất theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Thông tư này.” 

3. Sửa đổi tên Điều 20 và sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2, khoản 4, khoản 5 
Điều 20 như sau: 
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a) Sửa đổi tên Điều 20 như sau:  

“Điều 20. Gia hạn cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay” 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 20 như sau: 

“b) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc 
bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp), bản sao có chứng thực 
(trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính) quyết định cho thuê đất, hợp đồng 
thuê đất, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định 
của pháp luật của năm gần nhất;” 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 20 như sau:  

“4. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 
quy định, Cảng vụ hàng không ban hành quyết định gia hạn cho thuê đất theo Mẫu 
số 11 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; gửi quyết định gia 
hạn cho thuê đất, hồ sơ đề nghị thuê đất của tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm 
quyền của địa phương để đề nghị ban hành đơn giá thuê đất theo quy định.” 

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 20 như sau:  

“5. Sau thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn giá thuê đất, 
Cảng vụ hàng không ký hợp đồng thuê đất theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Thông tư này.” 

4. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 36 như sau: 

“b) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc 
bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp), bản sao có chứng thực 
(trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính) quyết định thành lập hoặc giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp của chủ sở hữu hoặc tổ chức được giao quản lý cảng 
hàng không, sân bay; chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc 
hộ chiếu của chủ sở hữu cảng hàng không, sân bay là cá nhân;” 

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 39 như sau: 

“2. Trong thời hạn 08 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng 
không Việt Nam có trách nhiệm thẩm định tài liệu khai thác sân bay, bao gồm các 
nội dung sau: 

a) Các yếu tố bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không, tiêu chuẩn 
dịch vụ; 
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b) Việc đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của sân bay theo quy chuẩn, tiêu chuẩn 
kỹ thuật được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc công nhận; 

c) Danh mục không đáp ứng (nếu có); 

d) Kiểm chứng các điều kiện thực tế của sân bay đối với tài liệu khai thác.” 

6. Bổ sung Điều 39a như sau: 

“Điều 39a. Thủ tục cấp, cấp lại, hủy bỏ Giấy phép kinh doanh cảng hàng 
không 

1. Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không gửi 
01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp 
khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, 
trung thực của thông tin trong hồ sơ. Hồ sơ gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo Mẫu số 12 quy định tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Thông tư này; 

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

c) Bản sao tài liệu chứng minh về tổ chức bộ máy và nhân viên được cấp giấy 
phép, chứng chỉ phù hợp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn khai thác cảng hàng 
không, sân bay theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng; 

d) Bản chính văn bản xác nhận vốn; 

đ) Phương án về trang bị, thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm 
an toàn hàng không, an ninh hàng không. 

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng 
không Việt Nam tổ chức thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không 
theo Mẫu số 13 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; trường hợp 
không cấp Giấy phép phải gửi văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do. 

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản trả lời, hướng dẫn người đề 
nghị hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

3. Giấy phép kinh doanh cảng hàng không được cấp lại trong trường hợp mất, 
hỏng hoặc thay đổi nội dung trong giấy phép. 

4. Cá nhân, tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh cảng 
hàng không trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp 
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khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, 
trung thực của thông tin trong hồ sơ. Hồ sơ gồm: 

a) Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép theo Mẫu số 12 quy định tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Thông tư này; 

b) Các tài liệu có liên quan đối với trường hợp thay đổi nội dung Giấy phép 
(nếu có). 

5. Đối với Giấy phép cấp lại do thay đổi nội dung: trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam cấp lại 
Giấy phép kinh doanh cảng hàng không; trường hợp không cấp Giấy phép phải gửi 
văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do. 

6. Đối với Giấy phép cấp lại do bị mất, hỏng: trong thời hạn 03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được đề nghị, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm xem xét, 
quyết định cấp lại Giấy phép hoặc thông báo bằng văn bản lý do từ chối cấp Giấy 
phép cho người đề nghị. 

7. Giấy phép kinh doanh cảng hàng không bị hủy bỏ hiệu lực trong các trường 
hợp sau đây: 

a) Cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình đề nghị cấp Giấy phép; 

b) Không duy trì mức vốn tối thiểu liên tục trong quá trình hoạt động; 

c) Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về an ninh, quốc phòng; 

d) Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của 
doanh nghiệp; 

đ) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo đảm an ninh hàng không, an 
toàn hàng không, điều kiện kinh doanh, giá dịch vụ, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ 
môi trường; 

e) Không bắt đầu khai thác cảng hàng không trong thời gian 12 tháng, kể từ 
ngày được cấp Giấy phép. 

8. Cục Hàng không Việt Nam ban hành quyết định hủy bỏ hiệu lực của Giấy 
phép, nêu rõ lý do, thời điểm hủy bỏ hiệu lực của Giấy phép. Doanh nghiệp kinh 
doanh cảng hàng không phải chấm dứt ngay việc kinh doanh cảng hàng không theo 
quyết định đã được ban hành. 
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9. Cục Hàng không Việt Nam thông báo về việc cấp, cấp lại, hủy bỏ Giấy phép 
kinh doanh cảng hàng không cho Cảng vụ hàng không để thực hiện công tác kiểm 
tra, giám sát.” 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 40 như sau: 

“2. Người khai thác cảng hàng không, sân bay phải sửa đổi, bổ sung tài liệu 
khai thác sân bay khi có các thay đổi liên quan đến các nội dung của tài liệu khai 
thác sân bay, trình Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt. Hồ sơ đề nghị gồm: 

a) Văn bản đề nghị phê duyệt; 

b) Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung tài liệu; 

c) Tài liệu chứng minh nội dung sửa đổi, bổ sung; 

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, 
Cục Hàng không Việt Nam tổ chức thẩm định, kiểm tra đối chứng thực tế, phê 
duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu hoặc thông báo bằng văn bản lý do từ chối phê 
duyệt cho người đề nghị.” 

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 44 như sau: 

“3. Trong thời hạn 12 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng 
không Việt Nam có trách nhiệm thẩm định, ban hành văn bản chấp thuận và triển 
khai cho các cơ quan, đơn vị có liên quan đến an toàn khai thác cảng hàng không, 
sân bay. Trường hợp từ chối chấp thuận, phải thông báo bằng văn bản cho người 
đề nghị, có nêu rõ lý do.” 

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 45 như sau: 

“3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 
Cục Hàng không Việt Nam xem xét, quyết định việc đưa công trình, một phần 
công trình thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay vào khai thác, đóng tạm 
thời một phần kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay. Trong trường hợp không 
chấp thuận, Cục Hàng không Việt Nam phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý do.” 

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 50 như sau: 

“1. Người quản lý, khai thác thiết bị gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép 
khai thác thiết bị trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc bằng các hình thức phù 
hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam. Hồ sơ bao gồm: 
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a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép trong đó giải trình rõ các nội dung sau: loại 
thiết bị; mục đích sử dụng; phạm vi, khu vực lắp đặt, hoạt động, tiêu chuẩn áp 
dụng; nhân lực khai thác thiết bị; 

b) Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) của thiết 
bị nhập khẩu; 

c) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật đối với thiết bị, phương tiện chuyên 
ngành hàng không được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại Việt Nam; 

d) Tài liệu hướng dẫn khai thác của nhà sản xuất; 

đ) Biên bản hoàn thành các thủ tục lắp đặt, kiểm tra, kiểm định hệ thống; 

e) Các hồ sơ, tài liệu khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với 
từng loại thiết bị (nếu có). 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục 
Hàng không Việt Nam tổ chức thẩm định, quyết định cấp Giấy phép hoặc thông 
báo bằng văn bản lý do từ chối cấp Giấy phép cho người đề nghị.” 

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 60 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 60 như sau:  

“2. Tổ chức đề nghị cấp Giấy phép nhân viên điều khiển, vận hành phương 
tiện, thiết bị hàng không đối với trường hợp cấp lần đầu gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp 
hoặc qua đường bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng 
không Việt Nam. Hồ sơ bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép của tổ chức quản lý nhân viên điều khiển, vận 
hành phương tiện, thiết bị hàng không, kèm theo danh sách nhân viên điều khiển, 
vận hành phương tiện, thiết bị hàng không; 

b) Bản sao giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phù hợp (đối với trường hợp 
nhân viên điều khiển phương tiện), chứng chỉ đào tạo điều khiển, vận hành phương 
tiện, thiết bị phù hợp của nhà sản xuất hoặc cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện 
nghiệp vụ nhân viên hàng không theo quy định; 

c) 02 ảnh màu kích thước 3 x 4 cm, chụp không quá 06 tháng, kiểu chứng 
minh nhân dân. 

Trong thời hạn 18 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng 
không Việt Nam thẩm định hồ sơ, tổ chức sát hạch, quyết định cấp Giấy phép hoặc 
thông báo bằng văn bản lý do từ chối cấp Giấy phép cho người đề nghị.” 
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b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 60 như sau:  

“3. Giấy phép nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện 
hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay được đề nghị cấp lại 
trong các trường hợp hết thời hạn hiệu lực của Giấy phép, Giấy phép bị mất, hỏng. 
Tổ chức đề nghị cấp lại Giấy phép nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng 
không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay 
gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc bằng các hình thức phù 
hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam. Hồ sơ bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép của tổ chức quản lý nhân viên điều khiển, 
vận hành phương tiện, thiết bị hàng không, kèm theo danh sách nhân viên điều 
khiển, vận hành phương tiện, thiết bị hàng không; 

b) Bản sao giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phù hợp (đối với trường hợp 
nhân viên điều khiển phương tiện), chứng chỉ đào tạo điều khiển, vận hành thiết bị, 
phương tiện phù hợp của nhà sản xuất hoặc cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện 
nghiệp vụ nhân viên hàng không theo quy định; 

c) 02 ảnh màu kích thước 3 x 4 cm, chụp không quá 06 tháng, kiểu chứng 
minh nhân dân. 

Trong thời hạn 18 ngày đối với trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực 
và 05 ngày làm việc đối với trường hợp giấy phép bị mất, hỏng, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thẩm định hồ sơ, tổ chức sát 
hạch (đối với trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực), quyết định cấp lại 
Giấy phép hoặc thông báo bằng văn bản lý do từ chối cấp lại Giấy phép cho 
người đề nghị.” 

12. Thay thế Mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-
BGTVT bằng Mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

13. Bổ sung Mẫu số 11, Mẫu số 12, Mẫu số 13 vào Phụ lục ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018. 
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Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục 
Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá nhân 
phản ánh kịp thời về Bộ Giao thông vận tải để xem xét, giải quyết./. 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Lê Đình Thọ 
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PHỤ LỤC  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2018/TT-BGTVT ngày 19 tháng 9 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 
số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông   

vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay) 

Số thứ tự Tên các Mẫu đơn, giấy phép 

Mẫu số 03 Quyết định cho thuê đất 

Mẫu số 11 Quyết định gia hạn cho thuê đất 

Mẫu số 12 Tờ khai cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh cảng hàng không 

Mẫu số 13 Giấy phép kinh doanh cảng hàng không 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
24 CÔNG BÁO/Số 969 + 970/Ngày 11-10-2018 
  

Mẫu số 03 

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 
CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN...

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:........./QĐ-CVM... .............., ngày....... tháng...... năm...... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc.................................................. 
 

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN.... 
 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng 
Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng 
không, sân bay; 

Căn cứ Thông tư số......./2018/TT-BGVTVT ngày..... tháng...... năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
17/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 quy định chi tiết về quản lý, khai 
thác cảng hàng không, sân bay; 

Xét đề nghị của (ghi tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn cho thuê đất)........ 

Xét đề nghị của Phòng............., 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho... (ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân được thuê đất) thuê.... m2 
đất tại cảng hàng không/sân bay..., xã/phường/thị trấn....., huyện/quận/thị xã/thành 
phố thuộc tỉnh..., tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương........... để sử dụng vào mục 
đích.... 

Thời hạn thuê đất là......, kể từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm... 
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Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc 
tờ trích đo địa chính) số..........., tỷ lệ... do............... lập ngày... tháng... năm... và đã 
được.... thẩm định. 

Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm. 

Giá cho thuê đất: được cơ quan có thẩm quyền xác định theo quy định của 
pháp luật hiện hành. 

Những hạn chế về quyền của tổ chức, cá nhân sử dụng đất: không được chuyển 
đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng 
quyền sử dụng đất. 

Điều 2. Giao................................ có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công 
việc sau đây: 

1. Xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa. 

2. Thông báo cho tổ chức, cá nhân thuê đất về việc phối hợp làm việc với cơ 
quan có thẩm quyền xác định giá thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành và 
ký hợp đồng thuê đất sau khi xác định được giá thuê đất. 

3. Chỉnh lý bản đồ địa chính cảng hàng không, sân bay............. và chỉnh sửa, 
bổ sung hồ sơ quản lý đất tại cảng hàng không, sân bay..... 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các ông/bà Trưởng phòng....... và tổ chức, cá nhân được thuê đất có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
  

 
Nơi nhận: 

GIÁM ĐỐC 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 11 

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 
CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN...

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:........./QĐ-CVM... ........., ngày.... tháng.... năm.....

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc.................................................. 

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN.... 
 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng 
Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng 
không, sân bay; 

Căn cứ Thông tư số......./2018/TT-BGTVT ngày..... tháng...... năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
17/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 quy định chi tiết về quản lý, khai 
thác cảng hàng không, sân bay; 

Căn cứ Quyết định số......../QĐ-CVM.... ngày.... tháng.... năm.... của Cảng vụ 
hàng không miền............... về việc cho............ (ghi tên tổ chức, cá nhân được cho 
thuê đất) thuê đất; 

Xét đề nghị của (ghi tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn cho thuê đất)............. 

Xét đề nghị của Phòng............., 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho..... (ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân được gia hạn thuê đất) 
được tiếp tục thuê............m2 đất tại cảng hàng không/sân bay.............................., 
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xã/phường/thị trấn..........., huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh......, tỉnh/thành 
phố trực thuộc Trung ương... để sử dụng vào mục đích....... 

Thời hạn thuê đất là..........., kể từ ngày...... tháng..... năm........ đến ngày..... 
tháng... năm....... 

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc 
tờ trích đo địa chính) số......, tỷ lệ... do.......... lập ngày... tháng.... năm... và đã được 
Cảng vụ hàng không miền...... chấp thuận tại Quyết định cho thuê đất số..... 

Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm. 

Giá cho thuê đất: được cơ quan có thẩm quyền xác định theo quy định của 
pháp luật hiện hành. 

Những hạn chế về quyền của tổ chức, cá nhân sử dụng đất: không được chuyển 
đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng 
quyền sử dụng đất. 

Điều 2. Giao................................ có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá 
nhân được gia hạn thuê đất về việc phối hợp làm việc với cơ quan có thẩm quyền 
xác định giá thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành và ký hợp đồng thuê 
đất sau khi xác định được giá thuê đất. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các ông/bà Trưởng phòng....... và tổ chức, cá nhân được gia hạn thuê đất có tên 
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
  
 
Nơi nhận: 

GIÁM ĐỐC 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 12 

TÊN DOANH NGHIỆP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:................ 

V/v đề nghị cấp/cấp lại Giấy phép 
kinh doanh cảng hàng không 

....., ngày........ tháng........ năm...... 

  
TỜ KHAI CẤP/CẤP LẠI GIẤY PHÉP  
KINH DOANH CẢNG HÀNG KHÔNG 

 
Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam 

Căn cứ................................................................................................................... 

Căn cứ................................................................................................................... 

Công ty............ đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp/cấp lại Giấy phép kinh 
doanh cảng hàng không với các nội dung chi tiết như sau: 

1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân, cá nhân (kể cả tên viết tắt và tên giao 
dịch quốc tế). 

2. Mã số doanh nghiệp: 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Địa chỉ liên lạc: (tên người có trách nhiệm, địa chỉ thư tín, địa chỉ điện tử, 

điện thoại, fax). 
5. Họ và tên người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức). 

6. Thông tin của người đại diện theo pháp luật (họ và tên, giới tính, dân tộc, số 
chứng minh thư nhân dân (hoặc thẻ căn cước), nơi cấp, ngày cấp). 

7. Loại hình doanh nghiệp: (công ty TNHH, công ty cổ phần...). 

8. Nội dung đề nghị: đề nghị cấp/cấp lại Giấy phép kinh doanh cảng hàng không. 
 

  
Nơi nhận: 
- ........................; 
- ......................... 

GIÁM ĐỐC 
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Mẫu số 13 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:............./GPKDCHK-CHK  

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH CẢNG HÀNG KHÔNG 
Cấp lần đầu:...................... 
Cấp lần thứ hai:................. 
Cấp lần thứ ba:.................. 

 

TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH CẢNG HÀNG KHÔNG:
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BỘ TÀI NGUYÊN  
VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số: 08/2018/TT-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018 

 
THÔNG TƯ 

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 
 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 
tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài 
làm nguyên liệu sản xuất; 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Khoa 
học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
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 KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

Hà 
Võ Tuấn Nhân 

 

 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này ba (03) quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về môi trường, bao gồm:  

1. QCVN 31:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối 
với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

2. QCVN 32:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối 
với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

3. QCVN 33:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối 
với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

Điều 2. Phế liệu sắt, thép, nhựa và giấy quy định tại Danh mục phế liệu được 
phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết 
định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ là 
hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu) thuộc trách 
nhiệm quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2018 và thay thế 

Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 

2. Điều 10 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu 
làm nguyên liệu sản xuất và Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT 
ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bãi 
bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường hết 
hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách 
nhiệm thi hành Thông tư này./. 
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Lời nói đầu 
 
QCVN 31:2018/BTNMT thay thế QCVN 31:2010/BTNMT 

QCVN 31:2018/BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và Công 
nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt; Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban 
hành theo Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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1. QUY ĐỊNH CHUNG 

1.1. Phạm vi điều chỉnh: 

1.1.1. Quy chuẩn này quy định về các loại phế liệu sắt, thép được phép nhập 
khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các loại phế liệu sắt, thép không được phép nhập 
khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế liệu sắt, thép nhập khẩu; tạp chất không 
mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu sắt, thép nhập khẩu; các yêu cầu kỹ 
thuật khác đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu từ nước ngoài. 

1.1.2. Quy chuẩn này không điều chỉnh đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu từ 
các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam. 

1.2. Đối tượng áp dụng:  

1.2.1. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu 
sắt, thép và sử dụng phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các cơ 
quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu sắt, 
thép làm nguyên liệu sản xuất; các tổ chức đánh giá sự phù hợp có liên quan đến 
hoạt động nhập khẩu phế liệu sắt, thép từ nước ngoài. 

1.2.2. Quy chuẩn này không áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu 
phế liệu sắt, thép phát sinh từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong khu 
phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam. 

1.3. Giải thích thuật ngữ: 

Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1.3.1. Tạp chất là các chất, vật liệu không phải là sắt, thép lẫn trong phế liệu 
sắt, thép nhập khẩu, bao gồm các vật liệu bám dính hoặc không bám dính vào phế 
liệu sắt, thép (trừ gỉ sắt còn bám dính trên bề mặt sắt, thép). 

1.3.2. Tạp chất nguy hại là chất thải đã được phân định là chất thải nguy hại 
theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

1.3.3. Mã HS là mã số phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu ghi trong Danh mục 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành và Danh mục phế liệu 
được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính 
phủ ban hành. 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG 
ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU SẮT, THÉP NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT 
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1.3.4. Lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu là lượng phế liệu sắt, thép do một 
tổ chức, cá nhân nhập khẩu đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu sắt, 
thép nhập khẩu (sau đây gọi tắt là đăng ký kiểm tra) một lần để được nhập khẩu 
vào Việt Nam; một lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu có thể gồm một hoặc một 
số khối hàng phế liệu sắt, thép có mã HS khác nhau. 

1.3.5. Khối hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu là lượng phế liệu sắt, thép đã 
được lựa chọn, phân loại riêng theo một mã HS nhất định, thuộc lô hàng phế liệu 
sắt, thép do một tổ chức, cá nhân nhập khẩu đăng ký kiểm tra; khối hàng phế liệu 
sắt, thép có thể là một phần hoặc toàn bộ lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu. 

1.3.6. Cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu sắt, thép nhập khẩu 
phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường là Sở Tài nguyên và Môi 
trường nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm 
nguyên liệu sản xuất (sau đây gọi tắt là Cơ quan kiểm tra). 

1.3.7. Tổ chức giám định được chỉ định là tổ chức giám định đã được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động giám định theo quy định tại Nghị định số 
107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện 
kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 
107/2016/NĐ-CP) và thuộc danh sách các tổ chức giám định được chỉ định thuộc 
thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau 
đây gọi tắt là Nghị định số 74/2018/NĐ-CP). Việc chỉ định, thừa nhận tổ chức giám 
định nước ngoài thực hiện giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu phù hợp quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trên lãnh thổ Việt Nam được thực hiện theo 
quy định của pháp luật. 

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 
2.1. Quy định về phân loại, làm sạch phế liệu: 
2.1.1. Phế liệu sắt, thép nhập khẩu bao gồm một hoặc một số khối hàng phế 

liệu sắt, thép đã được phân loại riêng biệt theo từng mã HS thuộc Danh mục phế 
liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng 
Chính phủ ban hành. 

2.1.2. Phế liệu sắt, thép nhập khẩu ở dạng rời hoặc được buộc thành bó; ép 
thành khối, cục hay đóng thành kiện và bánh, trừ các loại quy định tại Mục 2.3.1 của 
Quy chuẩn này. 
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2.1.3. Từng khối hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu phải được sắp xếp tách 
riêng trong lô hàng hoặc công ten nơ nhập khẩu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
kiểm tra tại địa điểm đăng ký kiểm tra theo quy định của pháp luật. 

2.1.4. Trong mỗi khối hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu được phép lẫn lượng 
phế liệu sắt, thép có mã HS khác (thuộc Danh mục phế liệu sắt, thép được phép 
nhập khẩu) so với mã HS khai báo trong hồ sơ nhập khẩu. Tỷ lệ khối lượng phế liệu 
sắt, thép có mã HS khác không vượt quá 20% tổng khối lượng của khối hàng phế 
liệu sắt, thép nhập khẩu. 

2.1.5. Phế liệu sắt, thép nhập khẩu phải được loại bỏ các chất, vật liệu, hàng 
hóa cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế 
mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, bảo đảm đáp ứng các 
yêu cầu cụ thể tại Mục 2.3 và Mục 2.4. 

2.2. Quy định về loại phế liệu sắt, thép được phép nhập khẩu: 

2.2.1. Đoạn thanh, đoạn ống, đầu mẩu, đầu tấm, đầu cắt, phoi, sợi, khối, thỏi, 
mảnh vụn bằng sắt, thép hoặc gang được loại ra từ các quá trình sản xuất, gia công 
kim loại hoặc các quá trình sản xuất khác. 

2.2.2. Thép đường ray, thép tà vẹt, thép tấm, thép lá, thép tròn, thép hình, thép 
ống, thỏi đúc, lưới thép đã qua sử dụng. 

2.2.3. Sắt, thép hoặc gang được lựa chọn, thu hồi từ công trình xây dựng, 
phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị và các sản phẩm khác sau khi đã cắt phá, tháo 
dỡ tại nước ngoài hoặc lãnh thổ xuất khẩu để loại bỏ các tạp chất, vật liệu cấm nhập 
khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

2.2.4. Sắt, thép đã qua sử dụng còn bám dính một số tạp chất không mong 
muốn như quy định tại Mục 2.5. 

2.3. Quy định về loại phế liệu sắt, thép không được phép nhập khẩu: 

2.3.1. Vỏ bao bì, thùng phuy, lon, hộp và đồ chứa khác bằng sắt, thép đã qua sử 
dụng được ép thành khối, cục hay đóng thành kiện và bánh. 

2.3.2. Vỏ bao bì, thùng phuy, lon, hộp và đồ chứa khác bằng sắt, thép đã qua 
sử dụng để chứa dầu, nhớt, mỡ, hóa chất, nhựa đường, thực phẩm mà chưa được 
làm sạch để đáp ứng các quy định tại Mục 2.4 và Mục 2.5.  

2.3.3. Phế liệu là sắt, thép nhập khẩu có mức nồng độ hoạt độ phóng xạ và 
mức nhiễm xạ bề mặt của kim loại vượt quá mức quy định tại Thông tư số 
22/2014/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử 
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dụng (Phụ lục IV - mức nồng độ hoạt độ phóng xạ và nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt 
của kim loại cho phép được tái chế). 

2.4. Tạp chất không được lẫn trong phế liệu sắt, thép nhập khẩu: 

2.4.1. Hóa chất, chất dễ cháy, chất dễ nổ, chất thải y tế nguy hại. 

2.4.2. Vũ khí, bom, mìn, đạn, bình kín, bình ga mà chưa được cắt phá, tháo dỡ 
tại nước ngoài hoặc lãnh thổ xuất khẩu để loại bỏ nguy cơ về an toàn cháy, nổ. 

2.4.3. Vật liệu chứa hoặc nhiễm chất phóng xạ vượt quá mức miễn trừ quy định 
tại QCVN 05:2010/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - miễn 
trừ khai báo, cấp giấy phép ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN 
ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2.4.4. Tạp chất nguy hại. 

2.5. Tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu sắt, 
thép nhập khẩu: 

2.5.1. Các tạp chất bám dính như: gỉ sắt, bụi, đất, cát. 

2.5.2. Các vật liệu còn sót lại sau khi sử dụng, còn bám dính vào sắt, thép, như: 
dầu, mỡ, sơn, lớp mạ, vật liệu khác không phải là sắt, thép hoặc gang. 

2.5.3. Tạp chất khác còn sót lại không phải là sắt, thép, gang bị rời ra từ phế 
liệu sắt, thép, gang nhập khẩu (trừ Mục 2.5.1 và Mục 2.5.2) đáp ứng yêu cầu tại 
Mục 2.4. Trong mỗi lô hàng, tổng khối lượng các loại tạp chất quy định tại Mục 2.5.3 
này không vượt quá 1% khối lượng của lô hàng. 

3. QUY TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM ĐỊNH VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 

3.1. Quy trình kiểm tra, giám định đối với phế liệu nhập khẩu: 

 Việc kiểm tra, giám định đối với lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu được thực 
hiện thông qua kiểm tra bằng mắt thường hoặc kiểm tra, lấy mẫu phân tích. Cơ 
quan kiểm tra và tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật khi 
thực hiện hoạt động kiểm tra, giám định phế liệu sắt, thép nhập khẩu phải tuân thủ 
quy trình kiểm tra, giám định tại Mục 3.1.1 và Mục 3.1.2. 

3.1.1. Quy trình kiểm tra, giám định tại hiện trường: 

a) Hoạt động kiểm tra, giám định tại hiện trường được thực hiện bằng mắt 
thường đối với tất cả các công ten nơ hoặc khối hàng rời thuộc lô hàng phế liệu sắt, 
thép nhập khẩu; ước tính tỷ lệ tạp chất và kết hợp với thiết bị đo nhanh một số 
thông số đối với lô hàng phế liệu sắt, thép.  
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b) Quy trình kiểm tra, giám định tại hiện trường được thực hiện như sau: 

- Kiểm tra tổng quát lô hàng: chủng loại, khối lượng phế liệu, chất lượng phế 
liệu nhập khẩu; 

- Chụp ảnh các vị trí kiểm tra; 

- Kiểm tra một số thông số bằng thiết bị đo nhanh tại hiện trường (đối với 
trường hợp phải thực hiện đo nhanh tại hiện trường); 

- Kiểm tra tỷ lệ tạp chất: xác định loại tạp chất đi kèm, ước lượng tỷ lệ phần 
trăm (%) khối lượng tạp chất đi kèm. 

c) Kết quả kiểm tra, giám định tại hiện trường được xử lý theo một trong các 
trường hợp sau đây: 

- Trường hợp lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu được kiểm tra, đánh giá phù 
hợp với Mục 2 của Quy chuẩn này, thì tổ chức giám định được chỉ định cung cấp 
văn bản kết quả giám định (chứng thư giám định) lô hàng phế liệu sắt, thép cho tổ 
chức, cá nhân yêu cầu giám định và Cơ quan kiểm tra, làm căn cứ để Cơ quan 
kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng phế liệu 
sắt, thép nhập khẩu để làm thủ tục thông quan theo quy định; 

- Trường hợp lô hàng phế liệu nhập khẩu không phù hợp với Mục 2 của Quy 
chuẩn này, thì tổ chức giám định được chỉ định cung cấp văn bản kết quả giám định 
(chứng thư giám định) lô hàng phế liệu sắt, thép cho tổ chức, cá nhân yêu cầu giám 
định và Cơ quan kiểm tra, để tiến hành xử lý theo quy định; 

- Trường hợp chưa xác định được lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu phù 
hợp với Mục 2 của Quy chuẩn này thì thực hiện theo Mục 3.1.2. 

3.1.2. Quy trình kiểm tra, giám định thông qua lấy mẫu phân tích: 

a) Việc lấy mẫu để phân tích, đánh giá chất lượng phế liệu sắt, thép nhập khẩu 
phù hợp với Mục 2 của Quy chuẩn này được thực hiện như sau: 

- Tiến hành lấy mẫu đối với lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu theo phương 
pháp tại Mục 3.2.1. Chụp ảnh tất cả các vị trí kiểm tra và các vị trí lấy mẫu; 

- Xác định, đánh giá các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Mục 2 của Quy chuẩn 
này. Trường hợp có sử dụng kết quả phân tích của các tổ chức thử nghiệm thì kết 
quả này phải được thực hiện bởi tổ chức quy định tại Mục 4.4; 

- Đối với lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu phải lấy từ 02 mẫu đại diện trở lên 
theo quy định tại Mục 3.2.1 thì kết quả giám định đối với lô hàng phế liệu sắt, thép 
nhập khẩu là giá trị trung bình của các kết quả phân tích mẫu đại diện. 
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b) Kết quả kiểm tra, lấy mẫu phân tích chất lượng phế liệu sắt, thép nhập khẩu 
được xử lý theo một trong các trường hợp sau đây: 

- Trường hợp lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu được kiểm tra, đánh giá phù 
hợp với Mục 2 của Quy chuẩn này, thì tổ chức giám định được chỉ định cung cấp 
văn bản kết quả giám định (chứng thư giám định) lô hàng phế liệu sắt, thép cho tổ 
chức, cá nhân yêu cầu giám định và Cơ quan kiểm tra, làm căn cứ để Cơ quan 
kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng phế liệu 
sắt, thép nhập khẩu để làm thủ tục thông quan theo quy định; 

- Trường hợp lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu không phù hợp với Mục 2 của 
Quy chuẩn này, thì tổ chức giám định được chỉ định cung cấp văn bản kết quả giám 
định (chứng thư giám định) lô hàng phế liệu sắt, thép cho tổ chức, cá nhân yêu cầu 
giám định và Cơ quan kiểm tra, để tiến hành xử lý theo quy định. 

3.2. Phương pháp lấy mẫu và xác định tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất: 

3.2.1. Phương pháp lấy mẫu: 

a) Phương pháp lấy mẫu để xác định tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất: 

a1. Đối với lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu là hàng rời (không chứa trong 
công ten nơ) 

Mẫu đại diện là mẫu được lấy ngẫu nhiên tại 5 vị trí bất kỳ ở các điểm khác nhau 
của lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu (với khoảng cách giữa các điểm lấy mẫu 
tương đối đồng đều bảo đảm tính đại diện, theo một trong các hình: hình chữ nhật, 
hình vuông, hình chóp tam giác, hình chữ Z,…). Tổng khối lượng mẫu đại diện là 100 kg. 
Trường hợp nghi ngờ lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu không đảm bảo yêu cầu 
quy định tại Mục 2 của Quy chuẩn này, Cơ quan kiểm tra quyết định bổ sung mẫu đại 
diện của lô hàng theo phương pháp lấy mẫu quy định tại mục này, nhưng không 
quá 03 mẫu đại diện. 

a2. Đối với lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu chứa trong các công ten nơ 

Việc giám định chất lượng phế liệu sắt, thép nhập khẩu được thực hiện trên cơ 
sở lấy và phân tích mẫu đại diện. Một mẫu đại diện bao gồm một hoặc một số mẫu 
ngẫu nhiên được trộn đều với nhau, sau đó lấy ra 100 kg từ khối mẫu đã được trộn 
đều để làm mẫu đại diện (có khối lượng là 100 kg).  

- Mẫu ngẫu nhiên là mẫu được lấy tại 5 vị trí bất kỳ ở các điểm khác nhau của 
một công ten nơ được lựa chọn (với khoảng cách giữa các vị trí lấy mẫu tương đối 
đồng đều bảo đảm tính đại diện, theo một trong các hình: hình chữ nhật, hình vuông, 
hình chóp tam giác, hình chữ Z,…). Khối lượng một mẫu ngẫu nhiên là 100 kg; 
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- Đối với lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu có dưới 05 công ten nơ, lựa chọn 
01 công ten nơ để lấy mẫu ngẫu nhiên và là mẫu đại diện cho lô hàng phế liệu sắt, 
thép nhập khẩu; 

- Đối với lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu có từ 05 đến dưới 20 công ten 
nơ, lựa chọn 02 công ten nơ để lấy mẫu ngẫu nhiên. Mẫu đại diện là mẫu trộn đều 
của 02 mẫu ngẫu nhiên; 

- Đối với lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu có từ 20 công ten nơ trở lên thì lựa 
chọn 10% số công ten nơ để lấy các mẫu ngẫu nhiên (số lượng mẫu ngẫu nhiên 
được làm tròn số). Trường hợp số mẫu ngẫu nhiên nhỏ hơn 10 mẫu thì các mẫu này 
được trộn đều với nhau thành một mẫu đại diện. Trường hợp số mẫu ngẫu nhiên lớn 
hơn 10 mẫu thì cứ mỗi 10 mẫu ngẫu nhiên được trộn đều thành một mẫu đại diện; số 
mẫu ngẫu nhiên lẻ còn lại (nếu có) được trộn đều thành một mẫu đại diện. Một lô 
hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu có thể có một hoặc một số mẫu đại diện. 

b) Phương pháp lấy mẫu để xác định tỷ lệ phế liệu sắt, thép có mã HS khác với 
mã HS khai báo: 

Lựa chọn ngẫu nhiên một khối hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu khai báo để 
lấy mẫu đại diện. Mẫu đại diện được lấy tại 5 vị trí bất kỳ ở các điểm khác nhau (với 
khoảng cách giữa các điểm lấy mẫu tương đối đồng đều bảo đảm tính đại diện, 
theo một trong các hình: hình chữ nhật, hình vuông, hình chóp tam giác, hình chữ 
Z,…) của một công ten nơ ngẫu nhiên hoặc của một khối hàng rời do Cơ quan kiểm 
tra quyết định và được trộn đều với nhau thành một mẫu đại diện của lô hàng phế 
liệu sắt, thép nhập khẩu. Khối lượng mẫu đại diện là 100 kg. 

3.2.2. Phương pháp xác định tỷ lệ tạp chất: 

Tiến hành tách, phân loại các tạp chất bằng các phương pháp cơ, lý để tách 
riêng tạp chất khỏi sắt, thép và cân khối lượng của các tạp chất này. 

Tỷ lệ tạp chất là tỷ lệ khối lượng các tạp chất so với tổng khối lượng mẫu thử, 
được tính bằng đơn vị phần trăm (%). 

3.2.3. Phương pháp xác định tỷ lệ phế liệu sắt, thép có mã HS khác với mã HS 
khai báo trong hồ sơ nhập khẩu: 

Tiến hành phân loại các loại phế liệu sắt, thép có mã HS khác với mã HS khai báo. 

Tỷ lệ phần trăm (%) các loại phế liệu sắt, thép có mã HS khác với mã HS khai báo 
là tỷ lệ khối lượng các loại sắt, thép có mã HS khác so với tổng khối lượng mẫu thử. 
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3.2.4. Phương pháp xác định thành phần tạp chất: 

a) Phương pháp lấy mẫu và phân tích xác định hoạt độ phóng xạ: TCVN 
7469:2005 (ISO 11932:1996) - Tiêu chuẩn quốc gia về An toàn bức xạ - Đo hoạt độ 
vật liệu rắn được coi như chất thải không phóng xạ để tái chế, tái sử dụng hoặc 
chôn cất; TCVN 7078-1:2002 (ISO 7503-1:1988) - Tiêu chuẩn quốc gia về An toàn 
bức xạ - Đánh giá nhiễm xạ bề mặt - Phần 1: Nguồn phát bêta (năng lượng bêta 
cực đại lớn hơn 0,15 MeV) và nguồn phát alpha; TCVN 7078-2:2007 (ISO 7503-
2:1988) - Tiêu chuẩn quốc gia về An toàn bức xạ - Đánh giá nhiễm xạ bề mặt - 
Phần 2: Nhiễm xạ triti trên bề mặt; ISO 7503-3:2016, Measurement of radioactivity - 
Measurement and evaluation of surface contamination - Part 3: Apparatus 
calibration. 

b) Việc xác định ngưỡng chất thải nguy hại trong lượng tạp chất tách ra từ phế 
liệu sắt, thép nhập khẩu thực hiện theo QCVN 07:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư số 
25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường và Danh mục chi tiết của các chất thải nguy hại và chất thải có khả 
năng là chất thải nguy hại quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT 
ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý 
chất thải nguy hại. 

4. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ 

4.1. Phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất là hàng hóa nhóm 2 
nhập khẩu, phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu 
theo quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa (sau đây gọi tắt là Nghị định số 132/2008/NĐ-CP), Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan. 

4.1.1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu sắt, thép làm nguyên liệu sản xuất 
phải thực hiện các thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu sắt, 
thép nhập khẩu theo quy định pháp luật, cụ thể như sau: 

a) Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu sắt, thép nhập khẩu tại 
Cơ quan kiểm tra. Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước bao gồm: các tài liệu quy 
định tại Điểm a Khoản 2c Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, 
bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và các giấy tờ khác có 
liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu theo quy định của pháp luật về bảo 
vệ môi trường; 
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b) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan hải quan, Cơ quan kiểm tra và tổ chức 
giám định được chỉ định về thời gian, địa điểm kiểm tra, lấy mẫu để đánh giá chất 
lượng phế liệu sắt, thép nhập khẩu theo quy định của pháp luật; 

c) Phối hợp với Cơ quan kiểm tra và cơ quan liên quan trong quá trình kiểm tra, 
giám định chất lượng phế liệu sắt, thép nhập khẩu. 

4.1.2. Cơ quan kiểm tra tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà 
nước về chất lượng phế liệu sắt, thép nhập khẩu theo quy định tại Khoản 2c Điều 7 
Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị 
định số 74/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

a) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu sắt, thép 
nhập khẩu; 

b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan hải quan, tổ chức giám định được chỉ định và 
cơ quan liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra, lấy mẫu (đối với trường hợp phải lấy 
mẫu) để đánh giá chất lượng lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu theo quy định 
của pháp luật;  

c) Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu sắt, thép nhập 
khẩu cho tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra theo quy định của pháp luật. 

4.2. Lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu vào Việt Nam phải được kiểm tra, 
giám định, đánh giá sự phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Mục 2 của Quy chuẩn 
này, làm cơ sở để Cơ quan kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật. 

4.3. Việc giám định phế liệu sắt, thép nhập khẩu được thực hiện bởi tổ chức 
giám định được chỉ định hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật. 

4.4. Việc xác định hàm lượng, nồng độ các thông số môi trường phải được thực 
hiện bởi các tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 
quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan 
trắc môi trường. Việc xác định tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất và các thông số 
khác được thực hiện bởi tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP.  

4.5. Tổ chức giám định được chỉ định cung cấp văn bản về kết quả giám định lô 
hàng phế liệu sắt, thép (chứng thư giám định) cho tổ chức, cá nhân yêu cầu giám 
định và Cơ quan kiểm tra. Trong đó, nội dung chứng thư giám định phải thể hiện 
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đầy đủ các kết quả về tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất và các quy định kỹ thuật 
khác tại Mục 2 của Quy chuẩn này (gửi kèm theo: ảnh chụp các vị trí kiểm tra và 
các vị trí lấy mẫu được lưu trữ trong đĩa CD/DVD; phiếu trả kết quả phân tích, thử 
nghiệm của các mẫu đại diện được cung cấp bởi tổ chức đã được cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường hoặc Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động thử nghiệm). 

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

5.1. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và tổ chức, cá nhân liên 
quan đến việc nhập khẩu phế liệu sắt, thép từ nước ngoài phải tuân thủ quy định tại 
Quy chuẩn này. 

5.2. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường có trách nhiệm hướng 
dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này. 

5.3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quy chuẩn 
này có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản 
mới. Trường hợp các tiêu chuẩn viện dẫn tại Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung 
hoặc được thay thế thì thực hiện theo văn bản mới./. 
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Lời nói đầu 

 

QCVN 32:2018/BTNMT thay thế QCVN 32:2010/BTNMT 

QCVN 32:2018/BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và Công 
nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt; Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban 
hành theo Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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1. QUY ĐỊNH CHUNG 

1.1. Phạm vi điều chỉnh: 

1.1.1. Quy chuẩn này quy định về các loại phế liệu nhựa được phép nhập khẩu 
làm nguyên liệu sản xuất; các loại phế liệu nhựa không được phép nhập khẩu; tạp 
chất không được lẫn trong phế liệu nhựa nhập khẩu; tạp chất không mong muốn 
được phép còn lẫn trong phế liệu nhựa nhập khẩu; các yêu cầu kỹ thuật khác đối 
với phế liệu nhựa nhập khẩu từ nước ngoài. 

1.1.2. Quy chuẩn này không điều chỉnh đối với phế liệu nhựa nhập khẩu từ các 
doanh nghiệp trong khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam. 

1.2. Đối tượng áp dụng:  

1.2.1. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu và sử 
dụng phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các cơ quan quản lý nhà 
nước liên quan đến hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhựa nhập khẩu làm 
nguyên liệu sản xuất; các tổ chức đánh giá sự phù hợp có liên quan đến hoạt động 
nhập khẩu phế liệu nhựa từ nước ngoài. 

1.2.2. Quy chuẩn này không áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu 
phế liệu nhựa phát sinh từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong khu phi 
thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam. 

1.3. Giải thích thuật ngữ: 

Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1.3.1. Tạp chất là các chất, vật liệu không phải là nhựa lẫn trong phế liệu nhựa 
nhập khẩu, bao gồm các chất, vật liệu bám dính hoặc không bám dính vào phế liệu 
nhựa nhập khẩu. 

1.3.2. Tạp chất nguy hại là chất thải đã được phân định là chất thải nguy hại 
theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

1.3.3. Mã HS là mã số phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu ghi trong Danh mục 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành và Danh mục phế liệu 
được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính 
phủ ban hành. 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG 
ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU NHỰA NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT 
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1.3.4. Lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu là lượng phế liệu nhựa do một tổ chức, 
cá nhân nhập khẩu đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhựa nhập 
khẩu (sau đây gọi tắt là đăng ký kiểm tra) một lần để được nhập khẩu vào Việt 
Nam; một lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu có thể gồm một hoặc một số khối hàng 
phế liệu nhựa có mã HS khác nhau. 

1.3.5. Khối hàng phế liệu nhựa nhập khẩu là lượng phế liệu nhựa đã được lựa 
chọn, phân loại riêng theo một mã HS nhất định, thuộc lô hàng phế liệu nhựa do 
một tổ chức, cá nhân nhập khẩu đăng ký kiểm tra; khối hàng phế liệu nhựa có thể là 
một phần hoặc toàn bộ lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu. 

1.3.6. Cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhựa nhập khẩu phù 
hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường là Sở Tài nguyên và Môi trường 
nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu 
sản xuất (sau đây gọi tắt là Cơ quan kiểm tra). 

1.3.7. Tổ chức giám định được chỉ định là tổ chức giám định đã được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động giám định theo quy định tại Nghị định số 
107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện 
kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 
107/2016/NĐ-CP) và thuộc danh sách các tổ chức giám định được chỉ định thuộc 
thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau 
đây gọi tắt là Nghị định số 74/2018/NĐ-CP). Việc chỉ định, thừa nhận tổ chức giám 
định nước ngoài thực hiện giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu phù hợp quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trên lãnh thổ Việt Nam được thực hiện theo 
quy định của pháp luật. 

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 
2.1. Quy định về phân loại, làm sạch phế liệu: 
2.1.1. Phế liệu nhựa nhập khẩu bao gồm một hoặc một số khối hàng phế liệu 

nhựa đã được phân loại riêng biệt theo từng mã HS thuộc Danh mục phế liệu được 
phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính phủ 
ban hành. 

2.1.2. Từng khối hàng phế liệu nhựa nhập khẩu phải được sắp xếp tách riêng 
trong lô hàng hoặc công ten nơ nhập khẩu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm 
tra tại địa điểm đăng ký kiểm tra theo quy định của pháp luật. 
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2.1.3. Trong mỗi khối hàng phế liệu nhựa nhập khẩu được phép lẫn lượng phế 
liệu nhựa có mã HS khác (thuộc Danh mục phế liệu nhựa được phép nhập khẩu) 
so với mã HS khai báo trong hồ sơ nhập khẩu. Tỷ lệ khối lượng phế liệu nhựa có 
mã HS khác không vượt quá 20% tổng khối lượng của khối hàng phế liệu nhựa 
nhập khẩu. 

2.1.4. Phế liệu nhựa nhập khẩu phải được loại bỏ các chất, vật liệu, hàng hóa 
cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, bảo đảm đáp ứng các yêu 
cầu tại Mục 2.3 và Mục 2.4. 

2.2. Quy định về loại phế liệu nhựa được phép nhập khẩu: 

2.2.1. Nhựa được loại ra từ các quá trình sản xuất mà chưa qua sử dụng. 

2.2.2. Bao bì bằng nhựa (PET) đựng nước khoáng, nước tinh khiết đã qua sử 
dụng. Bao bì bằng nhựa (PET) đựng nước uống có ga đã qua sử dụng và đã được 
loại bỏ hoàn toàn chất lỏng bên trong. 

2.2.3. Nhựa đã qua sử dụng ở một trong các dạng: khối, cục, thanh, dây, dải, 
băng, màng, nẹp, khay, tấm, lá, pallet, két nhựa; bao jumbo đã được cắt tạo thành 
dải, tấm hoặc băng. Đối với phế liệu nhựa nhập khẩu dạng màng phải thực hiện lấy 
mẫu, phân tích theo các Mục 3.2.2, 3.2.4 và 3.2.5.  

2.2.4. Các loại nhựa khác không thuộc các Mục 2.2.1, 2.2.2 và 2.2.3 phải được 
băm, cắt thành mẩu vụn và làm sạch để loại bỏ các tạp chất (kích thước mỗi chiều 
của mẩu vụn không quá 10 cm, tỷ lệ các mẩu vụn có kích thước lớn hơn 10 cm 
không vượt quá 5% khối lượng của lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu). 

2.2.5. Các loại nhựa quy định tại các Mục 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 và 2.2.4 phải đáp 
ứng yêu cầu quy định tại Mục 2.4. 

2.3. Quy định về loại phế liệu nhựa không được phép nhập khẩu: 

2.3.1. Các loại nhựa đã qua sử dụng mà không được băm, cắt thành mẩu vụn 
và làm sạch để loại bỏ các tạp chất như quy định tại Mục 2.2.4 (trừ các loại nhựa 
quy định tại các Mục 2.2.1, 2.2.2 và 2.2.3 ). 

2.3.2. Vỏ nhựa của các thiết bị, đồ dùng điện tử đã qua sử dụng, như: tivi, máy 
tính, thiết bị văn phòng… có thành phần chất chống cháy (hợp chất PBDE 
(PolyBrominated Diphenyl Ether), hợp chất PBB (PolyBrominated Biphenyl)), các 
hợp chất gốc phthalate, chì, cadimi, thủy ngân và crom (VI). 

2.3.3. Nhựa đã bị cháy dở.  
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2.4. Tạp chất không được lẫn trong phế liệu nhựa nhập khẩu: 

2.4.1. Hóa chất, chất dễ cháy, chất dễ nổ, chất thải y tế nguy hại, dầu, mỡ có 
nguồn gốc từ động vật, thực vật. 

2.4.2. Vật liệu chứa hoặc nhiễm chất phóng xạ vượt quá mức miễn trừ quy định 
tại QCVN 05:2010/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - miễn 
trừ khai báo, cấp giấy phép ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN 
ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2.4.3. Tạp chất nguy hại. 

2.5. Tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu nhựa 
nhập khẩu: 

2.5.1. Tạp chất bám dính như: bụi, đất, cát, dây buộc và vật liệu sử dụng để 
đóng kiện phế liệu nhựa nhập khẩu. 

2.5.2. Tạp chất do in ấn, các loại mác, nhãn còn bám dính trên phế liệu nhựa 
hoặc đã bị rời ra trong quá trình vận chuyển, xếp, dỡ. 

2.5.3. Tạp chất khác còn sót lại không phải là nhựa bám dính hoặc rời ra từ phế 
liệu nhựa nhập khẩu (trừ Mục 2.5.1 và Mục 2.5.2) đáp ứng yêu cầu quy định tại Mục 2.4. 
Trong mỗi lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu, tổng khối lượng các loại tạp chất quy 
định tại Mục 2.5.3 này không vượt quá 2% khối lượng của lô hàng. 

3. QUY TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM ĐỊNH VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 

3.1. Quy trình kiểm tra, giám định đối với phế liệu nhựa nhập khẩu: 

Việc kiểm tra, giám định đối với lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu được thực 
hiện thông qua kiểm tra bằng mắt thường hoặc kiểm tra, lấy mẫu phân tích. Cơ 
quan kiểm tra và tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật khi 
thực hiện hoạt động kiểm tra, giám định phế liệu nhựa nhập khẩu phải tuân thủ quy 
trình kiểm tra, giám định tại Mục 3.1.1 và Mục 3.1.2. 

3.1.1. Quy trình kiểm tra, giám định tại hiện trường: 

a) Hoạt động kiểm tra, giám định tại hiện trường được thực hiện bằng mắt 
thường đối với tất cả các công ten nơ hoặc khối hàng rời thuộc lô hàng phế liệu 
nhựa nhập khẩu; ước tính tỷ lệ tạp chất và kết hợp với thiết bị đo nhanh một số 
thông số đối với lô hàng phế liệu nhựa.  

b) Quy trình kiểm tra, giám định tại hiện trường được thực hiện như sau: 

- Kiểm tra tổng quát lô hàng: chủng loại, khối lượng phế liệu, chất lượng phế 
liệu nhập khẩu; 
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- Chụp ảnh các vị trí kiểm tra; 

- Kiểm tra một số thông số bằng thiết bị đo nhanh tại hiện trường (đối với 
trường hợp phải thực hiện đo nhanh tại hiện trường); 

- Kiểm tra tỷ lệ tạp chất: xác định loại tạp chất đi kèm, ước lượng tỷ lệ phần 
trăm (%) khối lượng tạp chất đi kèm. 

c) Kết quả kiểm tra, giám định tại hiện trường được xử lý theo một trong các 
trường hợp sau đây: 

- Trường hợp lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu được kiểm tra, đánh giá phù 
hợp với Mục 2 của Quy chuẩn này, thì tổ chức giám định được chỉ định cung cấp 
văn bản kết quả giám định (chứng thư giám định) lô hàng phế liệu nhựa cho tổ 
chức, cá nhân yêu cầu giám định và Cơ quan kiểm tra, làm căn cứ để Cơ quan 
kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng phế liệu 
nhựa nhập khẩu để làm thủ tục thông quan theo quy định; 

- Trường hợp lô hàng phế liệu nhập khẩu không phù hợp với Mục 2 của Quy 
chuẩn này, thì tổ chức giám định được chỉ định cung cấp văn bản kết quả giám định 
(chứng thư giám định) lô hàng phế liệu nhựa cho tổ chức, cá nhân yêu cầu giám 
định và Cơ quan kiểm tra, để tiến hành xử lý theo quy định; 

- Trường hợp chưa xác định được lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu phù hợp 
với Mục 2 của Quy chuẩn này thì thực hiện theo Mục 3.1.2. 

3.1.2. Quy trình kiểm tra, giám định thông qua lấy mẫu phân tích: 

a) Việc lấy mẫu để phân tích, đánh giá chất lượng phế liệu nhựa nhập khẩu phù 
hợp với Mục 2 của Quy chuẩn này được thực hiện như sau: 

- Tiến hành lấy mẫu đối với lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu theo phương pháp 
tại Mục 3.2.1. Chụp ảnh tất cả các vị trí kiểm tra và các vị trí lấy mẫu; 

- Xác định, đánh giá các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Mục 2 của Quy chuẩn 
này. Trường hợp có sử dụng kết quả phân tích của các tổ chức thử nghiệm thì kết 
quả này phải được thực hiện bởi tổ chức quy định tại Mục 4.4; 

- Đối với lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu phải lấy từ 02 mẫu đại diện trở lên 
theo quy định tại Mục 3.2.1 thì kết quả giám định đối với lô hàng phế liệu nhựa nhập 
khẩu là giá trị trung bình của các kết quả phân tích mẫu đại diện. 

b) Kết quả kiểm tra, lấy mẫu phân tích chất lượng phế liệu nhựa nhập khẩu 
được xử lý theo một trong các trường hợp sau đây: 
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- Trường hợp lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu được kiểm tra, đánh giá phù 
hợp với Mục 2 của Quy chuẩn này, thì tổ chức giám định được chỉ định cung cấp 
văn bản kết quả giám định (chứng thư giám định) lô hàng phế liệu nhựa cho tổ 
chức, cá nhân yêu cầu giám định và Cơ quan kiểm tra, làm căn cứ để Cơ quan 
kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng phế liệu 
nhựa nhập khẩu để làm thủ tục thông quan theo quy định; 

- Trường hợp lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu không phù hợp với Mục 2 của 
Quy chuẩn này, thì tổ chức giám định được chỉ định cung cấp văn bản kết quả giám 
định (chứng thư giám định) lô hàng phế liệu nhựa cho tổ chức, cá nhân yêu cầu 
giám định và Cơ quan kiểm tra, để tiến hành xử lý theo quy định. 

3.2. Phương pháp lấy mẫu, xác định tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất: 
3.2.1. Phương pháp lấy mẫu: 

a) Phương pháp lấy mẫu để xác định tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất: 

a1. Đối với lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu là hàng rời (không chứa trong 
công ten nơ) 

Mẫu đại diện là mẫu được lấy ngẫu nhiên tại 5 vị trí bất kỳ ở các điểm khác 
nhau của lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu (với khoảng cách giữa các điểm lấy mẫu 
tương đối đồng đều bảo đảm tính đại diện, theo một trong các hình: hình chữ nhật, 
hình vuông, hình chóp tam giác, hình chữ Z,…). Tổng khối lượng mẫu đại diện là 50 kg. 
Trường hợp nghi ngờ lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu không đảm bảo yêu cầu 
quy định tại Mục 2 của Quy chuẩn này, Cơ quan kiểm tra quyết định bổ sung mẫu 
đại diện của lô hàng theo phương pháp lấy mẫu quy định tại mục này, nhưng không 
quá 03 mẫu đại diện. 

a2. Đối với lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu chứa trong các công ten nơ 

Việc giám định chất lượng phế liệu nhựa nhập khẩu được thực hiện trên cơ sở 
lấy và phân tích mẫu đại diện. Một mẫu đại diện bao gồm một hoặc một số mẫu 
ngẫu nhiên được trộn đều với nhau, sau đó lấy ra 10 kg từ khối mẫu đã được trộn 
đều để làm mẫu đại diện (có khối lượng là 10 kg).  

- Mẫu ngẫu nhiên là mẫu được lấy tại 5 vị trí bất kỳ ở các điểm khác nhau của 
một công ten nơ được lựa chọn (với khoảng cách giữa các vị trí lấy mẫu tương đối 
đồng đều bảo đảm tính đại diện, theo một trong các hình: hình chữ nhật, hình vuông, 
hình chóp tam giác, hình chữ Z,…). Khối lượng một mẫu ngẫu nhiên là 10 kg; 

- Đối với lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu có dưới 05 công ten nơ, lựa chọn 01 
công ten nơ để lấy mẫu ngẫu nhiên và là mẫu đại diện cho lô hàng phế liệu nhựa 
nhập khẩu; 
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- Đối với lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu có từ 05 đến dưới 20 công ten nơ, 
lựa chọn 02 công ten nơ để lấy mẫu ngẫu nhiên. Mẫu đại diện là mẫu trộn đều của 
02 mẫu ngẫu nhiên; 

- Đối với lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu có từ 20 công ten nơ trở lên thì 
lựa chọn 10% số công ten nơ để lấy các mẫu ngẫu nhiên (số lượng mẫu ngẫu 
nhiên được làm tròn số). Trường hợp số mẫu ngẫu nhiên nhỏ hơn 10 mẫu thì 
các mẫu này được trộn đều với nhau thành một mẫu đại diện. Trường hợp số 
mẫu ngẫu nhiên lớn hơn 10 mẫu thì cứ mỗi 10 mẫu ngẫu nhiên được trộn đều 
thành một mẫu đại diện; số mẫu ngẫu nhiên lẻ còn lại (nếu có) được trộn đều 
thành một mẫu đại diện. Một lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu có thể có một 
hoặc một số mẫu đại diện. 

b) Phương pháp lấy mẫu để xác định tỷ lệ các mẩu vụn có kích thước lớn hơn 10 cm: 

Đối với trường hợp phế liệu nhựa phải băm, cắt quy định tại Mục 2.2.4, mẫu đại 
diện được lấy tại 5 vị trí bất kỳ ở các điểm khác nhau (với khoảng cách giữa các 
điểm lấy mẫu tương đối đồng đều bảo đảm tính đại diện, theo một trong các hình: 
hình chữ nhật, hình vuông, hình chóp tam giác, hình chữ Z,…) của một công ten nơ 
ngẫu nhiên hoặc của một khối hàng rời do Cơ quan kiểm tra quyết định và được 
trộn đều với nhau thành một mẫu đại diện của lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu. 
Khối lượng mẫu đại diện là 10 kg. 

c) Phương pháp lấy mẫu để xác định tỷ lệ phế liệu nhựa có mã HS khác với mã 
HS khai báo: 

Lựa chọn ngẫu nhiên một khối hàng phế liệu nhựa nhập khẩu khai báo để lấy 
mẫu đại diện. Mẫu đại diện được lấy tại 5 vị trí bất kỳ ở các điểm khác nhau (với 
khoảng cách giữa các điểm lấy mẫu tương đối đồng đều bảo đảm tính đại diện, 
theo một trong các hình: hình chữ nhật, hình vuông, hình chóp tam giác, hình chữ 
Z,…) của một công ten nơ ngẫu nhiên hoặc của một khối hàng rời do Cơ quan kiểm 
tra quyết định và được trộn đều với nhau thành một mẫu đại diện của lô hàng phế 
liệu nhựa nhập khẩu. Khối lượng mẫu đại diện là 10 kg. 

3.2.2. Phương pháp xác định tỷ lệ tạp chất: 

Tiến hành tách, phân loại các tạp chất bằng các phương pháp cơ, lý để tách 
riêng tạp chất khỏi nhựa và cân khối lượng của các tạp chất này. 

Tỷ lệ tạp chất là tỷ lệ khối lượng các tạp chất so với tổng khối lượng mẫu thử, 
được tính bằng đơn vị phần trăm (%). 
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3.2.3. Phương pháp xác định tỷ lệ các mẩu vụn có kích thước lớn hơn 10 cm: 

Tiến hành, phân loại các mẩu vụn nhựa có kích thước lớn hơn 10 cm. 

Tỷ lệ phần trăm (%) các mẩu vụn có kích thước lớn hơn 10 cm là tỷ lệ khối lượng 
các mẩu vụn có kích thước lớn hơn 10 cm so với tổng khối lượng mẫu thử. 

3.2.4. Phương pháp xác định tỷ lệ phế liệu nhựa có mã HS khác với mã HS 
khai báo trong hồ sơ nhập khẩu: 

Tiến hành phân loại các loại phế liệu nhựa có mã HS khác với mã HS khai báo. 

Tỷ lệ phần trăm (%) các loại phế liệu nhựa có mã HS khác với mã HS khai báo 
là tỷ lệ khối lượng các loại phế liệu nhựa có mã HS khác so với tổng khối lượng 
mẫu thử. 

3.2.5. Phương pháp xác định thành phần tạp chất: 

a) Việc xác định nồng độ hoạt độ phóng xạ của lô hàng phế liệu nhựa nhập 
khẩu thực hiện theo TCVN 7469:2005 (ISO 11932:1996) - Tiêu chuẩn quốc gia về 
An toàn bức xạ - Đo hoạt độ vật liệu rắn được coi như chất thải không phóng xạ để 
tái chế, tái sử dụng hoặc chôn cất. 

b) Việc xác định ngưỡng chất thải nguy hại trong lượng tạp chất tách ra từ phế 
liệu nhựa nhập khẩu và phế liệu nhựa dạng màng thực hiện theo QCVN 07:2009/BTNMT- 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại ban hành kèm theo 
Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường và Danh mục chi tiết của các chất thải nguy hại và chất thải 
có khả năng là chất thải nguy hại quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 36/2015/TT-
BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về 
quản lý chất thải nguy hại. 

4. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ 

4.1. Phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất là hàng hóa nhóm 2 
nhập khẩu, phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu 
theo quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa (sau đây gọi tắt là Nghị định số 132/2008/NĐ-CP), Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan. 

4.1.1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu nhựa làm nguyên liệu sản xuất phải 
thực hiện các thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhựa nhập 
khẩu theo quy định pháp luật, cụ thể như sau: 
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a) Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhựa nhập khẩu tại Cơ 
quan kiểm tra. Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước bao gồm: các tài liệu quy định 
tại Điểm a Khoản 2c Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ 
sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và các giấy tờ khác có liên 
quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu theo quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường; 

b) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan hải quan, Cơ quan kiểm tra và tổ chức 
giám định được chỉ định về thời gian, địa điểm kiểm tra, lấy mẫu để đánh giá chất 
lượng phế liệu nhựa nhập khẩu theo quy định của pháp luật; 

c) Phối hợp với Cơ quan kiểm tra và cơ quan liên quan trong quá trình kiểm tra, 
giám định chất lượng phế liệu nhựa nhập khẩu. 

4.1.2. Cơ quan kiểm tra tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà 
nước về chất lượng phế liệu nhựa nhập khẩu theo quy định tại Khoản 2c Điều 7 
Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị 
định số 74/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

a) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhựa 
nhập khẩu; 

b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan hải quan, tổ chức giám định được chỉ định và 
cơ quan liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra, lấy mẫu (đối với trường hợp phải lấy 
mẫu) để đánh giá chất lượng lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu theo quy định của 
pháp luật;  

c) Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhựa nhập 
khẩu cho tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra theo quy định của pháp luật. 

4.2. Lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu vào Việt Nam phải được kiểm tra, giám 
định, đánh giá sự phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Mục 2 của Quy chuẩn này, 
làm cơ sở để Cơ quan kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật. 

4.3. Việc giám định phế liệu nhựa nhập khẩu được thực hiện bởi tổ chức giám 
định được chỉ định hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật. 

4.4. Việc xác định hàm lượng, nồng độ các thông số môi trường phải được 
thực hiện bởi các tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 
dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt 
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động dịch vụ quan trắc môi trường. Việc xác định tỷ lệ khối lượng, thành phần 
tạp chất và các thông số khác được thực hiện bởi tổ chức đã được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 
107/2016/NĐ-CP.  

4.5. Tổ chức giám định được chỉ định cung cấp văn bản về kết quả giám định lô 
hàng phế liệu nhựa (chứng thư giám định) cho tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định 
và Cơ quan kiểm tra. Trong đó, nội dung chứng thư giám định phải thể hiện đầy đủ 
các kết quả về tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất và các quy định kỹ thuật khác 
tại Mục 2 của Quy chuẩn này (gửi kèm theo: ảnh chụp các vị trí kiểm tra và các vị trí 
lấy mẫu được lưu trữ trong đĩa CD/DVD; phiếu trả kết quả phân tích, thử nghiệm 
của các mẫu đại diện được cung cấp bởi tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động thử nghiệm). 

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

5.1. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và tổ chức, cá nhân liên 
quan đến việc nhập khẩu phế liệu nhựa từ nước ngoài phải tuân thủ quy định tại 
Quy chuẩn này. 

5.2. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường có trách nhiệm hướng 
dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này. 

5.3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quy chuẩn 
này có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản 
mới. Trường hợp các tiêu chuẩn viện dẫn tại Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung 
hoặc được thay thế thì thực hiện theo văn bản mới./. 
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Lời nói đầu 

 

QCVN 33:2018/BTNMT thay thế QCVN 33:2010/BTNMT 

QCVN 33:2018/BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và Công 
nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt; Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban 
hành theo Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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1. QUY ĐỊNH CHUNG 

1.1. Phạm vi điều chỉnh: 

1.1.1. Quy chuẩn này quy định về các loại phế liệu giấy được phép nhập khẩu 
làm nguyên liệu sản xuất; các loại phế liệu giấy không được phép nhập khẩu; tạp 
chất không được lẫn trong phế liệu giấy nhập khẩu; tạp chất không mong muốn 
được phép còn lẫn trong phế liệu giấy nhập khẩu; các yêu cầu kỹ thuật khác đối với 
phế liệu giấy nhập khẩu từ nước ngoài. 

1.1.2. Quy chuẩn này không điều chỉnh đối với phế liệu giấy nhập khẩu từ các 
doanh nghiệp trong khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam. 

1.2. Đối tượng áp dụng:  

1.2.1. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu và sử 
dụng phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các cơ quan quản lý nhà 
nước liên quan đến hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu giấy nhập khẩu làm 
nguyên liệu sản xuất; các tổ chức đánh giá sự phù hợp có liên quan đến hoạt động 
nhập khẩu phế liệu giấy từ nước ngoài. 

1.2.2. Quy chuẩn này không áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu 
phế liệu giấy phát sinh từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong khu phi 
thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam. 

1.3. Giải thích thuật ngữ: 

Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1.3.1. Tạp chất là các chất, vật liệu không phải là giấy lẫn trong phế liệu giấy 
nhập khẩu, bao gồm các chất, vật liệu bám dính hoặc không bám dính vào phế liệu 
giấy nhập khẩu. 

1.3.2. Tạp chất nguy hại là chất thải đã được phân định là chất thải nguy hại 
theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

1.3.3. Mã HS là mã số phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu ghi trong Danh mục 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành và Danh mục phế liệu 
được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính 
phủ ban hành. 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG 
ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU GIẤY NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT 

National technical regulation on environment 
for imported paper scraps for production 



 
 CÔNG BÁO/Số 969 + 970/Ngày 11-10-2018 59 
 
QCVN 33:2018/BTNMT 
 

 

1.3.4. Lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu là lượng phế liệu giấy do một tổ chức, 
cá nhân nhập khẩu đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu giấy nhập 
khẩu (sau đây gọi tắt là đăng ký kiểm tra) một lần để được nhập khẩu vào Việt 
Nam; một lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu có thể gồm một hoặc một số khối hàng 
phế liệu giấy có mã HS khác nhau. 

1.3.5. Khối hàng phế liệu giấy nhập khẩu là lượng phế liệu giấy đã được lựa 
chọn, phân loại riêng theo một mã HS nhất định, thuộc lô hàng phế liệu giấy do một 
tổ chức, cá nhân nhập khẩu đăng ký kiểm tra; khối hàng phế liệu giấy có thể là một 
phần hoặc toàn bộ lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu. 

1.3.6. Cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu giấy nhập khẩu phù 
hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường là Sở Tài nguyên và Môi trường 
nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu 
sản xuất (sau đây gọi tắt là Cơ quan kiểm tra). 

1.3.7. Tổ chức giám định được chỉ định là tổ chức giám định đã được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động giám định theo quy định tại Nghị định số 
107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện 
kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 
107/2016/NĐ-CP) và thuộc danh sách các tổ chức giám định được chỉ định thuộc 
thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau 
đây gọi tắt là Nghị định số 74/2018/NĐ-CP). Việc chỉ định, thừa nhận tổ chức giám 
định nước ngoài thực hiện giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu phù hợp quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trên lãnh thổ Việt Nam được thực hiện theo 
quy định của pháp luật. 

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 
2.1. Quy định về phân loại, làm sạch phế liệu: 
2.1.1. Phế liệu giấy nhập khẩu bao gồm một hoặc một số khối hàng phế liệu 

giấy đã được phân loại riêng biệt theo từng mã HS thuộc Danh mục phế liệu được 
phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính phủ 
ban hành. 

2.1.2. Từng khối hàng phế liệu giấy nhập khẩu phải được sắp xếp tách riêng 
trong lô hàng hoặc công ten nơ nhập khẩu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm 
tra tại địa điểm đăng ký kiểm tra theo quy định của pháp luật. 
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2.1.3. Trong mỗi khối hàng phế liệu giấy nhập khẩu được phép lẫn lượng 
phế liệu giấy có mã HS khác (thuộc Danh mục phế liệu giấy được phép nhập 
khẩu) so với mã HS khai báo trong hồ sơ nhập khẩu. Tỷ lệ khối lượng phế liệu 
giấy có mã HS khác không vượt quá 20% tổng khối lượng của khối hàng phế liệu 
giấy nhập khẩu. 

2.1.4. Phế liệu giấy nhập khẩu phải được loại bỏ các chất, vật liệu, hàng hóa 
cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, bảo đảm đáp ứng các yêu 
cầu tại Mục 2.3 và Mục 2.4. 

2.2. Quy định về loại phế liệu giấy được phép nhập khẩu: 
2.2.1. Các loại phế liệu giấy (bao gồm cả các loại giấy đã được tráng phủ bề 

mặt) và các tông, được lựa chọn, phân loại từ giấy và các tông đã qua sử dụng 
hoặc bị loại ra trong quá trình sản xuất, phân loại, gia công, in ấn được sử dụng để 
tái sản xuất thành giấy và các tông. 

2.2.2. Các loại giấy quy định tại Mục 2.2.1 phải đáp ứng yêu cầu quy định tại 
Mục 2.4.  

2.3. Quy định về loại phế liệu giấy không được phép nhập khẩu: 
2.3.1. Vỏ bao bì giấy đã qua sử dụng để chứa dầu, nhớt, mỡ, hóa chất, thực 

phẩm; các loại bao bì giấy còn đóng kín. 

2.3.2. Giấy hoặc các tông đã qua sử dụng có thành phần chất chống cháy (hợp 
chất PBDE (PolyBrominated Diphenyl Ether), hợp chất PBB (PolyBrominated 
Biphenyl), các hợp chất gốc phthalate).  

2.3.3. Giấy hoặc các tông đã bị cháy dở.  

2.4. Tạp chất không được lẫn trong phế liệu giấy nhập khẩu: 
2.4.1. Hóa chất, chất dễ cháy, chất dễ nổ, chất thải y tế nguy hại. 

2.4.2. Vật liệu chứa hoặc nhiễm chất phóng xạ vượt quá mức miễn trừ quy định 
tại QCVN 05:2010/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - miễn 
trừ khai báo, cấp giấy phép ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN 
ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2.4.3. Tạp chất nguy hại. 

2.5. Tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu giấy 
nhập khẩu: 

2.5.1. Các tạp chất bám dính như: bụi, đất, cát; dây buộc và vật liệu sử dụng để 
đóng kiện phế liệu giấy nhập khẩu. 
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2.5.2. Dư lượng hóa chất chống nấm, mốc, côn trùng sử dụng để bảo quản phế 
liệu giấy trước khi vận chuyển. 

2.5.3. Tạp chất khác còn sót lại mà thường được sử dụng cùng với giấy như: 
đinh ghim, nilông, keo dán và vật liệu khác (trừ Mục 2.5.1 và Mục 2.5.2) còn bám 
dính hoặc rời ra từ phế liệu giấy nhập khẩu đáp ứng yêu cầu tại Mục 2.4. Trong mỗi 
lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu, tổng khối lượng các loại tạp chất quy định tại 
Mục 2.5.3 này không vượt quá 2% khối lượng của lô hàng.  

2.6. Phế liệu giấy nhập khẩu phải có độ ẩm: không vượt quá 20%. 

3. QUY TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM ĐỊNH VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 

3.1. Quy trình kiểm tra, giám định đối với phế liệu giấy nhập khẩu: 

Việc kiểm tra, giám định đối với phế liệu giấy nhập khẩu được thực hiện thông 
qua kiểm tra bằng mắt thường hoặc kiểm tra, lấy mẫu phân tích. Cơ quan kiểm tra 
và tổ chức giám định được chỉ định khi thực hiện hoạt động kiểm tra, giám định 
phế liệu giấy nhập khẩu phải tuân thủ quy trình kiểm tra, giám định tại Mục 3.1.1 
và Mục 3.1.2. 

3.1.1. Quy trình kiểm tra, giám định tại hiện trường: 

a) Hoạt động kiểm tra, giám định tại hiện trường được thực hiện bằng mắt 
thường đối với tất cả các công ten nơ hoặc khối hàng rời thuộc lô hàng phế liệu 
giấy nhập khẩu; ước tính tỷ lệ tạp chất và kết hợp với thiết bị đo nhanh một số 
thông số đối với lô hàng phế liệu giấy.  

b) Quy trình kiểm tra, giám định tại hiện trường được thực hiện như sau: 

- Kiểm tra tổng quát lô hàng: chủng loại, khối lượng phế liệu, chất lượng phế 
liệu nhập khẩu; 

- Chụp ảnh các vị trí kiểm tra; 

- Kiểm tra một số thông số bằng thiết bị đo nhanh tại hiện trường (đối với 
trường hợp phải thực hiện đo nhanh tại hiện trường); 

- Kiểm tra tỷ lệ tạp chất: xác định loại tạp chất đi kèm, ước lượng tỷ lệ phần 
trăm (%) khối lượng tạp chất đi kèm. 

c) Kết quả kiểm tra, giám định tại hiện trường được xử lý theo một trong các 
trường hợp sau đây: 

- Trường hợp lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu được kiểm tra, đánh giá phù hợp 
với Mục 2 của Quy chuẩn này, thì tổ chức giám định được chỉ định cung cấp văn 
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bản kết quả giám định (chứng thư giám định) lô hàng phế liệu giấy cho tổ chức, cá 
nhân yêu cầu giám định và Cơ quan kiểm tra, làm căn cứ để Cơ quan kiểm tra ra 
thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng phế liệu giấy nhập 
khẩu để làm thủ tục thông quan theo quy định; 

- Trường hợp lô hàng phế liệu nhập khẩu không phù hợp với Mục 2 của Quy 
chuẩn này, thì tổ chức giám định được chỉ định cung cấp văn bản kết quả giám định 
(chứng thư giám định) lô hàng phế liệu giấy cho tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định 
và Cơ quan kiểm tra, để tiến hành xử lý theo quy định; 

- Trường hợp chưa xác định được lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu phù hợp với 
Mục 2 của Quy chuẩn này thì thực hiện theo Mục 3.1.2. 

3.1.2. Quy trình kiểm tra, giám định thông qua lấy mẫu phân tích: 

a) Việc lấy mẫu để phân tích, đánh giá chất lượng phế liệu giấy nhập khẩu phù 
hợp với Mục 2 của Quy chuẩn này được thực hiện như sau: 

- Tiến hành lấy mẫu đối với lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu theo phương pháp 
tại Mục 3.2.1. Chụp ảnh tất cả các vị trí kiểm tra và các vị trí lấy mẫu; 

- Xác định, đánh giá các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Mục 2 của Quy chuẩn 
này. Trường hợp có sử dụng kết quả phân tích của các tổ chức thử nghiệm thì kết 
quả này phải được thực hiện bởi tổ chức quy định tại Mục 4.4; 

- Đối với lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu phải lấy từ 02 mẫu đại diện trở lên 
theo quy định tại Mục 3.2.1 thì kết quả giám định đối với lô hàng phế liệu giấy nhập 
khẩu là giá trị trung bình của các kết quả phân tích mẫu đại diện. 

 b) Kết quả kiểm tra, lấy mẫu phân tích chất lượng phế liệu giấy nhập khẩu 
được xử lý theo một trong các trường hợp sau đây: 

- Trường hợp lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu được kiểm tra, đánh giá phù hợp 
với Mục 2 của Quy chuẩn này, thì tổ chức giám định được chỉ định cung cấp văn 
bản kết quả giám định (chứng thư giám định) lô hàng phế liệu giấy cho tổ chức, cá 
nhân yêu cầu giám định và Cơ quan kiểm tra, làm căn cứ để Cơ quan kiểm tra ra 
thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng phế liệu giấy nhập 
khẩu để làm thủ tục thông quan theo quy định; 

- Trường hợp lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu không phù hợp với Mục 2 của 
Quy chuẩn này, thì tổ chức giám định được chỉ định cung cấp văn bản kết quả giám 
định (chứng thư giám định) lô hàng phế liệu giấy cho tổ chức, cá nhân yêu cầu giám 
định và Cơ quan kiểm tra, để tiến hành xử lý theo quy định. 
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3.2. Phương pháp lấy mẫu và xác định tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất: 

3.2.1. Phương pháp lấy mẫu: 

a) Phương pháp lấy mẫu để xác định tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất: 

a1. Đối với lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu là hàng rời (không chứa trong công 
ten nơ) 

Mẫu đại diện là mẫu được lấy ngẫu nhiên tại 5 vị trí bất kỳ ở các điểm khác 
nhau của lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu (với khoảng cách giữa các điểm lấy mẫu 
tương đối đồng đều bảo đảm tính đại diện, theo một trong các hình: hình chữ nhật, 
hình vuông, hình chóp tam giác, hình chữ Z,…). Tổng khối lượng mẫu đại diện là 50 kg. 
Trường hợp nghi ngờ lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu không đảm bảo yêu cầu quy 
định tại Mục 2 của Quy chuẩn này, Cơ quan kiểm tra quyết định bổ sung mẫu đại 
diện của lô hàng theo phương pháp lấy mẫu quy định tại mục này, nhưng không 
quá 03 mẫu đại diện. 

a2. Đối với lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu chứa trong các công ten nơ 

Việc giám định chất lượng phế liệu giấy nhập khẩu được thực hiện trên cơ sở 
lấy và phân tích mẫu đại diện. Một mẫu đại diện bao gồm một hoặc một số mẫu 
ngẫu nhiên được trộn đều với nhau, sau đó lấy ra 10 kg từ khối mẫu đã được trộn 
đều để làm mẫu đại diện (có khối lượng là 10 kg).  

- Mẫu ngẫu nhiên là mẫu được lấy tại 5 vị trí bất kỳ ở các điểm khác nhau của 
một công ten nơ được lựa chọn (với khoảng cách giữa các vị trí lấy mẫu tương đối 
đồng đều bảo đảm tính đại diện, theo một trong các hình: hình chữ nhật, hình vuông, 
hình chóp tam giác, hình chữ Z,…). Khối lượng một mẫu ngẫu nhiên là 10 kg; 

- Đối với lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu có dưới 05 công ten nơ, lựa chọn 01 
công ten nơ để lấy mẫu ngẫu nhiên và là mẫu đại diện cho lô hàng phế liệu giấy 
nhập khẩu; 

- Đối với lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu có từ 05 đến dưới 20 công ten nơ, lựa 
chọn 02 công ten nơ để lấy mẫu ngẫu nhiên. Mẫu đại diện là mẫu trộn đều của 02 
mẫu ngẫu nhiên; 

- Đối với lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu có từ 20 công ten nơ trở lên thì lựa 
chọn 10% số công ten nơ để lấy các mẫu ngẫu nhiên (số lượng mẫu ngẫu nhiên 
được làm tròn số). Trường hợp số mẫu ngẫu nhiên nhỏ hơn 10 mẫu thì các mẫu 
này được trộn đều với nhau thành một mẫu đại diện. Trường hợp số mẫu ngẫu 
nhiên lớn hơn 10 mẫu thì cứ mỗi 10 mẫu ngẫu nhiên được trộn đều thành một mẫu 
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đại diện; số mẫu ngẫu nhiên lẻ còn lại (nếu có) được trộn đều thành một mẫu đại 
diện. Một lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu có thể có một hoặc một số mẫu đại diện. 

b) Phương pháp lấy mẫu để xác định tỷ lệ phế liệu giấy có mã HS khác với mã 
HS khai báo: 

Lựa chọn ngẫu nhiên một khối hàng phế liệu giấy nhập khẩu khai báo để lấy 
mẫu đại diện. Mẫu đại diện được lấy tại 5 vị trí bất kỳ ở các điểm khác nhau (với 
khoảng cách giữa các điểm lấy mẫu tương đối đồng đều bảo đảm tính đại diện, 
theo một trong các hình: hình chữ nhật, hình vuông, hình chóp tam giác, hình chữ 
Z,…) của một công ten nơ ngẫu nhiên hoặc của một khối hàng rời do Cơ quan kiểm 
tra quyết định và được trộn đều với nhau thành một mẫu đại diện của lô hàng phế 
liệu giấy nhập khẩu. Khối lượng mẫu đại diện là 10 kg. 

3.2.2. Phương pháp xác định tỷ lệ tạp chất: 

Tiến hành tách, phân loại các tạp chất bằng các phương pháp cơ, lý để tách 
riêng tạp chất khỏi giấy và cân khối lượng của các tạp chất này. 

Tỷ lệ tạp chất là tỷ lệ khối lượng các tạp chất so với tổng khối lượng mẫu thử, 
được tính bằng đơn vị phần trăm (%). 

3.2.3. Phương pháp xác định tỷ lệ phế liệu giấy có mã HS khác với mã HS khai 
báo trong hồ sơ nhập khẩu: 

Tiến hành phân loại các loại phế liệu giấy có mã HS khác với mã HS khai báo. 

Tỷ lệ phần trăm (%) các loại phế liệu giấy có mã HS khác với mã HS khai báo là 
tỷ lệ khối lượng các loại phế liệu giấy có mã HS khác so với tổng khối lượng mẫu thử. 

3.2.4. Phương pháp xác định thành phần tạp chất: 

a) Việc xác định nồng độ hoạt độ phóng xạ của lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu 
thực hiện theo TCVN 7469:2005 (ISO 11932:1996) - Tiêu chuẩn quốc gia về An 
toàn bức xạ - Đo hoạt độ vật liệu rắn được coi như chất thải không phóng xạ để tái 
chế, tái sử dụng hoặc chôn cất.  

b) Việc xác định ngưỡng chất thải nguy hại trong lượng tạp chất tách ra từ phế 
liệu giấy nhập khẩu thực hiện theo QCVN 07:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về ngưỡng chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT 
ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Danh 
mục chi tiết của các chất thải nguy hại và chất thải có khả năng là chất thải nguy hại 
quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. 
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3.2.5. Việc xác định độ ẩm trong lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu thực hiện theo 
TCVN 1867:2010 (ISO 287:2009) - Tiêu chuẩn quốc gia về Giấy và các tông - Xác 
định hàm lượng ẩm của một lô - Phương pháp sấy khô. 

4. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ 

4.1. Phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất là hàng hóa nhóm 2 
nhập khẩu, phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu 
theo quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa (sau đây gọi tắt là Nghị định số 132/2008/NĐ-CP), Nghị định số 74/2018/ 
NĐ-CP và pháp luật có liên quan. 

4.1.1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu giấy làm nguyên liệu sản xuất phải 
thực hiện các thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu giấy nhập 
khẩu theo quy định pháp luật, cụ thể như sau: 

a) Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu giấy nhập khẩu tại Cơ quan 
kiểm tra. Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước bao gồm: các tài liệu quy định tại Điểm a 
Khoản 2c Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 
Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và các giấy tờ khác có liên quan đến hoạt động 
nhập khẩu phế liệu theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

b) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan hải quan, Cơ quan kiểm tra và tổ chức 
giám định được chỉ định về thời gian, địa điểm kiểm tra, lấy mẫu để đánh giá chất 
lượng phế liệu giấy nhập khẩu theo quy định của pháp luật; 

c) Phối hợp với Cơ quan kiểm tra và cơ quan liên quan trong quá trình kiểm tra, 
giám định chất lượng phế liệu giấy nhập khẩu. 

4.1.2. Cơ quan kiểm tra tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà 
nước về chất lượng phế liệu giấy nhập khẩu theo quy định tại Khoản 2c Điều 7 Nghị 
định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 
số 74/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

a) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu giấy 
nhập khẩu; 

b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan hải quan, tổ chức giám định được chỉ định và 
cơ quan liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra, lấy mẫu (đối với trường hợp phải lấy 
mẫu) để đánh giá chất lượng lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu theo quy định của 
pháp luật;  
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c) Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu giấy nhập khẩu 
cho tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra theo quy định của pháp luật. 

4.2. Lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu vào Việt Nam phải được kiểm tra, giám 
định, đánh giá sự phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Mục 2 của Quy chuẩn này, 
làm cơ sở để Cơ quan kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật. 

4.3. Việc giám định phế liệu giấy nhập khẩu được thực hiện bởi tổ chức giám 
định được chỉ định hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật. 

4.4. Việc xác định hàm lượng, nồng độ các thông số môi trường phải được thực 
hiện bởi các tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 
quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan 
trắc môi trường. Việc xác định tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất và các thông số 
khác được thực hiện bởi tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP.  

4.5. Tổ chức giám định được chỉ định cung cấp văn bản về kết quả giám định lô 
hàng phế liệu giấy (chứng thư giám định) cho tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định 
và Cơ quan kiểm tra. Trong đó, nội dung chứng thư giám định phải thể hiện đầy đủ 
các kết quả về tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất và các quy định kỹ thuật khác 
tại Mục 2 của Quy chuẩn này (gửi kèm theo: ảnh chụp các vị trí kiểm tra và các vị trí 
lấy mẫu được lưu trữ trong đĩa CD/DVD; phiếu trả kết quả phân tích, thử nghiệm 
của các mẫu đại diện được cung cấp bởi tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động thử nghiệm). 

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

5.1. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và tổ chức, cá nhân liên 
quan đến việc nhập khẩu phế liệu giấy từ nước ngoài phải tuân thủ quy định tại Quy 
chuẩn này. 

5.2. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường có trách nhiệm hướng 
dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này. 

5.3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quy chuẩn 
này có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản 
mới. Trường hợp các tiêu chuẩn viện dẫn tại Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung 
hoặc được thay thế thì thực hiện theo văn bản mới./. 
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THÔNG TƯ  
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 
tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài 
làm nguyên liệu sản xuất; 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Khoa 
học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 

BỘ TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số: 09/2018/TT-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018 
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 KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

Hà 
Võ Tuấn Nhân 

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này ba (03) quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về môi trường, bao gồm:  

1. QCVN 65:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối 
với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; 

2. QCVN 66:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối 
với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; 

3. QCVN 67:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối 
với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) 
nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

Điều 2. Phế liệu thủy tinh, kim loại màu và xỉ hạt lò cao quy định tại Danh 
mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất ban 
hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của 
Thủ tướng Chính phủ là hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (hàng hóa nhóm 2 
nhập khẩu) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2018. 

2. Điều 10 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu 
phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 03/2018/TT-
BTNMT ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra 
chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách 
nhiệm thi hành Thông tư này./. 



 
 CÔNG BÁO/Số 969 + 970/Ngày 11-10-2018 69 
 

QCVN 65:2018/BTNMT 
 

 
 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
 

 
 

QCVN 65:2018/BTNMT  
 
 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG  
ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU THỦY TINH NHẬP KHẨU  

LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT 
 

National technical regulation on environment 
for imported glass scrap for production 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

HÀ NỘI - 2018 



 
70 CÔNG BÁO/Số 969 + 970/Ngày 11-10-2018 
  
QCVN 65:2018/BTNMT 
 
 
 

 
 
Lời nói đầu 
 
QCVN 65:2018/BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và 

Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và 
được ban hành theo Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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1. QUY ĐỊNH CHUNG 

1.1. Phạm vi Điều chỉnh: 

1.1.1. Quy chuẩn này quy định về các loại phế liệu thủy tinh được phép nhập 
khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các loại phế liệu thủy tinh không được phép nhập 
khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế liệu thủy tinh nhập khẩu; tạp chất không 
mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu thủy tinh nhập khẩu; các yêu cầu kỹ 
thuật khác đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu từ nước ngoài. 

1.1.2. Quy chuẩn này không điều chỉnh đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu từ 
các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam. 

1.2. Đối tượng áp dụng: 

1.2.1. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu và sử 
dụng phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các cơ quan quản lý 
nhà nước liên quan đến hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu thủy tinh nhập 
khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các tổ chức đánh giá sự phù hợp có liên quan đến 
hoạt động nhập khẩu phế liệu thủy tinh từ nước ngoài. 

1.2.2. Quy chuẩn này không áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu 
phế liệu thủy tinh phát sinh từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong khu 
phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam. 

1.3. Giải thích thuật ngữ: 

Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1.3.1. Tạp chất là các chất, vật liệu không phải là thủy tinh lẫn trong phế liệu 
thủy tinh nhập khẩu, bao gồm những vật liệu bám dính hoặc không bám dính vào 
phế liệu thủy tinh nhập khẩu. 

1.3.2. Tạp chất nguy hại là chất thải đã được phân định là chất thải nguy hại 
theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

1.3.3. Mã HS là mã số phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu ghi trong Danh mục 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành và Danh mục phế liệu 
được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính 
phủ ban hành. 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG 
ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU THỦY TINH NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT 
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1.3.4. Lô hàng phế liệu thủy tinh nhập khẩu là lượng phế liệu thủy tinh do một tổ 
chức, cá nhân nhập khẩu đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu thủy 
tinh nhập khẩu (sau đây gọi tắt là đăng ký kiểm tra) một lần để được nhập khẩu vào 
Việt Nam. 

1.3.5. Cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu thủy tinh nhập khẩu 
phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường là Sở Tài nguyên và Môi 
trường nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm 
nguyên liệu sản xuất (sau đây gọi tắt là Cơ quan kiểm tra). 

1.3.6. Tổ chức giám định được chỉ định là tổ chức giám định đã được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động giám định theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ 
đánh giá sự phù hợp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 107/2016/NĐ-CP) và thuộc 
danh sách các tổ chức giám định được chỉ định thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi tắt là 
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP). Việc chỉ định, thừa nhận tổ chức giám định nước 
ngoài thực hiện giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu phù hợp quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về môi trường trên lãnh thổ Việt Nam được thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 

2.1. Quy định về phân loại, làm sạch phế liệu: 

Phế liệu thủy tinh nhập khẩu phải được loại bỏ các chất, dầu, mỡ, hóa chất, 
thực phẩm, vật liệu, hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam 
và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên, bảo đảm đáp ứng quy định tại Mục 2.3 và Mục 2.4. 

2.2. Quy định về loại phế liệu thủy tinh được phép nhập khẩu: 

2.2.1. Phế liệu thủy tinh ở các hình dạng, kích thước khác nhau có mã HS thuộc 
Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất 
do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

2.2.2. Phế liệu thủy tinh có nguồn gốc, xuất xứ sau đây: là các sản phẩm hỏng 
từ các quá trình nấu thủy tinh hoặc sản xuất các sản phẩm thủy tinh; được lựa 
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chọn, thu hồi từ các sản phẩm thủy tinh đã qua sử dụng nhưng đã được làm sạch 
dầu, mỡ, hóa chất, thực phẩm. 

2.3. Quy định về loại phế liệu thủy tinh không được phép nhập khẩu: 
2.3.1. Các loại thủy tinh có nguồn gốc từ màn hình TV, máy tính và các loại 

bóng đèn. 

2.3.2. Các loại thủy tinh có nguồn gốc từ dụng cụ y tế. 

2.4. Tạp chất không được lẫn trong phế liệu thủy tinh nhập khẩu: 
2.4.1. Hóa chất, chất dễ cháy, chất dễ nổ, chất thải y tế nguy hại. 

2.4.2. Vật liệu chứa hoặc nhiễm chất phóng xạ vượt quá mức miễn trừ quy định 
tại QCVN 05:2010/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - miễn 
trừ khai báo, cấp giấy phép ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN 
ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2.4.3. Tạp chất nguy hại. 

2.5. Tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu thủy 
tinh nhập khẩu, bao gồm: 

2.5.1. Các tạp chất bám dính như: bụi, đất, cát.  

2.5.2. Lớp sơn phủ trên bề mặt thủy tinh.  

2.5.3. Tạp chất khác còn sót lại không phải là thủy tinh mà còn bám dính hoặc bị 
rời ra từ phế liệu thủy tinh nhập khẩu (trừ Mục 2.5.1 và Mục 2.5.2) đáp ứng yêu cầu 
tại Mục 2.4. Trong mỗi lô hàng, tổng khối lượng các loại tạp chất quy định tại 
Mục 2.5.3 này không vượt quá 2% khối lượng của lô hàng. 

3. QUY TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM ĐỊNH VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 
3.1. Quy trình kiểm tra, giám định đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu: 
Việc kiểm tra, giám định đối với lô hàng phế liệu thủy tinh nhập khẩu được thực 

hiện thông qua kiểm tra bằng mắt thường hoặc kiểm tra, lấy mẫu phân tích. Cơ 
quan kiểm tra và tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật khi 
thực hiện hoạt động kiểm tra, giám định phế liệu thủy tinh nhập khẩu phải tuân thủ 
quy trình kiểm tra, giám định tại Mục 3.1.1 và Mục 3.1.2. 

3.1.1. Quy trình kiểm tra, giám định tại hiện trường: 

a) Hoạt động kiểm tra, giám định tại hiện trường được thực hiện bằng mắt 
thường đối với tất cả các công ten nơ hoặc khối hàng rời thuộc lô hàng phế liệu 
thủy tinh nhập khẩu; ước tính tỷ lệ tạp chất và kết hợp với thiết bị đo nhanh một số 
thông số đối với lô hàng phế liệu thủy tinh.  
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b) Quy trình kiểm tra, giám định tại hiện trường được thực hiện như sau: 

- Kiểm tra tổng quát lô hàng: chủng loại, khối lượng phế liệu, chất lượng phế 
liệu nhập khẩu; 

- Chụp ảnh các vị trí kiểm tra; 

- Kiểm tra một số thông số bằng thiết bị đo nhanh tại hiện trường (đối với 
trường hợp phải thực hiện đo nhanh tại hiện trường); 

- Kiểm tra tỷ lệ tạp chất: xác định loại tạp chất đi kèm, ước lượng tỷ lệ phần 
trăm (%) khối lượng tạp chất đi kèm. 

c) Kết quả kiểm tra, giám định tại hiện trường được xử lý theo một trong các 
trường hợp sau đây: 

- Trường hợp lô hàng phế liệu thủy tinh nhập khẩu được kiểm tra, đánh giá phù 
hợp với Mục 2 của Quy chuẩn này, thì tổ chức giám định được chỉ định cung cấp 
văn bản kết quả giám định (chứng thư giám định) lô hàng phế liệu thủy tinh cho tổ 
chức, cá nhân yêu cầu giám định và Cơ quan kiểm tra, làm căn cứ để Cơ quan 
kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng phế liệu 
thủy tinh nhập khẩu để làm thủ tục thông quan theo quy định; 

- Trường hợp lô hàng phế liệu nhập khẩu không phù hợp với Mục 2 của Quy 
chuẩn này, thì tổ chức giám định được chỉ định cung cấp văn bản kết quả giám định 
(chứng thư giám định) lô hàng phế liệu thủy tinh cho tổ chức, cá nhân yêu cầu giám 
định và Cơ quan kiểm tra, để tiến hành xử lý theo quy định; 

- Trường hợp chưa xác định được lô hàng phế liệu thủy tinh nhập khẩu phù 
hợp với Mục 2 của Quy chuẩn này thì thực hiện theo Mục 3.1.2. 

3.1.2. Quy trình kiểm tra, giám định thông qua lấy mẫu phân tích: 

a) Việc lấy mẫu để phân tích, đánh giá chất lượng phế liệu thủy tinh nhập khẩu 
phù hợp với Mục 2 của Quy chuẩn này được thực hiện như sau: 

- Tiến hành lấy mẫu đối với lô hàng phế liệu thủy tinh nhập khẩu theo phương 
pháp tại Mục 3.2.1. Chụp ảnh tất cả các vị trí kiểm tra và các vị trí lấy mẫu; 

- Xác định, đánh giá các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Mục 2 của Quy chuẩn 
này. Trường hợp có sử dụng kết quả phân tích của các tổ chức thử nghiệm thì kết 
quả này phải được thực hiện bởi tổ chức quy định tại Mục 4.4; 

- Đối với lô hàng phế liệu thủy tinh nhập khẩu phải lấy từ 02 mẫu đại diện trở lên 
theo quy định tại Mục 3.2.1 thì kết quả giám định đối với lô hàng phế liệu thủy tinh 
nhập khẩu là giá trị trung bình của các kết quả phân tích mẫu đại diện. 
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b) Kết quả kiểm tra, lấy mẫu phân tích chất lượng phế liệu thủy tinh nhập khẩu 
được xử lý theo một trong các trường hợp sau đây: 

- Trường hợp lô hàng phế liệu thủy tinh nhập khẩu được kiểm tra, đánh giá phù 
hợp với Mục 2 của Quy chuẩn này, thì tổ chức giám định được chỉ định cung cấp 
văn bản kết quả giám định (chứng thư giám định) lô hàng phế liệu thủy tinh cho tổ 
chức, cá nhân yêu cầu giám định và Cơ quan kiểm tra, làm căn cứ để Cơ quan 
kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng phế liệu 
thủy tinh nhập khẩu để làm thủ tục thông quan theo quy định; 

- Trường hợp lô hàng phế liệu thủy tinh nhập khẩu không phù hợp với Mục 2 của 
Quy chuẩn này, thì tổ chức giám định được chỉ định cung cấp văn bản kết quả giám 
định (chứng thư giám định) lô hàng phế liệu thủy tinh cho tổ chức, cá nhân yêu cầu 
giám định và Cơ quan kiểm tra, để tiến hành xử lý theo quy định. 

3.2. Phương pháp lấy mẫu và xác định tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất: 

3.2.1. Phương pháp lấy mẫu để xác định tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất: 

a) Đối với lô hàng phế liệu thủy tinh nhập khẩu là hàng rời (không chứa trong 
công ten nơ) 

Mẫu đại diện là mẫu được lấy ngẫu nhiên tại 5 vị trí bất kỳ ở các điểm khác nhau 
của lô hàng phế liệu thủy tinh nhập khẩu (với khoảng cách giữa các điểm lấy mẫu 
tương đối đồng đều bảo đảm tính đại diện, theo một trong các hình: hình chữ nhật, 
hình vuông, hình chóp tam giác, hình chữ Z,…). Tổng khối lượng mẫu đại diện là 10 kg. 
Trường hợp nghi ngờ lô hàng phế liệu thủy tinh nhập khẩu không đảm bảo yêu cầu 
quy định tại Mục 2 của Quy chuẩn này, Cơ quan kiểm tra quyết định bổ sung mẫu đại 
diện của lô hàng theo phương pháp lấy mẫu quy định tại mục này, nhưng không quá 
03 mẫu đại diện. 

b) Đối với lô hàng phế liệu thủy tinh nhập khẩu chứa trong các công ten nơ 

Việc giám định chất lượng phế liệu thủy tinh nhập khẩu được thực hiện trên cơ 
sở lấy và phân tích mẫu đại diện. Một mẫu đại diện bao gồm một hoặc một số mẫu 
ngẫu nhiên được trộn đều với nhau, sau đó lấy ra 10 kg từ khối mẫu đã được trộn 
đều để làm mẫu đại diện (có khối lượng là 10 kg).  

- Mẫu ngẫu nhiên là mẫu được lấy tại 5 vị trí bất kỳ ở các điểm khác nhau của 
một công ten nơ được lựa chọn (với khoảng cách giữa các vị trí lấy mẫu tương đối 
đồng đều bảo đảm tính đại diện, theo một trong các hình: hình chữ nhật, hình vuông, 
hình chóp tam giác, hình chữ Z,…). Khối lượng một mẫu ngẫu nhiên là 10 kg. 
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- Đối với lô hàng phế liệu thủy tinh nhập khẩu có dưới 05 công ten nơ, lựa chọn 
01 công ten nơ để lấy mẫu ngẫu nhiên và là mẫu đại diện cho lô hàng phế liệu thủy 
tinh nhập khẩu. 

- Đối với lô hàng phế liệu thủy tinh nhập khẩu có từ 05 đến dưới 20 công ten 
nơ, lựa chọn 02 công ten nơ để lấy mẫu ngẫu nhiên. Mẫu đại diện là mẫu trộn đều 
của 02 mẫu ngẫu nhiên. 

- Đối với lô hàng phế liệu thủy tinh nhập khẩu có từ 20 công ten nơ trở lên thì lựa 
chọn 10% số công ten nơ để lấy các mẫu ngẫu nhiên (số lượng mẫu ngẫu nhiên 
được làm tròn số). Trường hợp số mẫu ngẫu nhiên nhỏ hơn 10 mẫu thì các mẫu này 
được trộn đều với nhau thành một mẫu đại diện. Trường hợp số mẫu ngẫu nhiên lớn 
hơn 10 mẫu thì cứ mỗi 10 mẫu ngẫu nhiên được trộn đều thành một mẫu đại diện; số 
mẫu ngẫu nhiên lẻ còn lại (nếu có) được trộn đều thành một mẫu đại diện. Một lô 
hàng phế liệu thủy tinh nhập khẩu có thể có một hoặc một số mẫu đại diện. 

3.2.2. Phương pháp xác định tỷ lệ tạp chất: 

Tiến hành tách, phân loại các tạp chất bằng các phương pháp cơ, lý để tách 
riêng tạp chất khỏi thủy tinh và cân khối lượng của các tạp chất này. 

Tỷ lệ tạp chất là tỷ lệ khối lượng các tạp chất so với tổng khối lượng mẫu thử, 
được tính bằng đơn vị phần trăm (%). 

3.2.3. Phương pháp xác định thành phần tạp chất: 

a) Xác định nồng độ hoạt độ phóng xạ lô phế liệu thủy tinh nhập khẩu thực hiện 
theo TCVN 7469:2005 (ISO 11932:1996) - Tiêu chuẩn quốc gia về An toàn bức xạ - 
Đo hoạt độ vật liệu rắn được coi như chất thải không phóng xạ để tái chế, tái sử 
dụng hoặc chôn cất. 

b) Việc xác định ngưỡng chất thải nguy hại trong lượng tạp chất tách ra từ 
phế liệu thủy tinh nhập khẩu thực hiện theo QCVN 07:2009/BTNMT- Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư số 
25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường và Danh mục chi tiết của các chất thải nguy hại và chất thải có khả 
năng là chất thải nguy hại quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT 
ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản 
lý chất thải nguy hại. 

4. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ 

4.1. Phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất là hàng hóa nhóm 2 
nhập khẩu, phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu 
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theo quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa (sau đây gọi tắt là Nghị định số 132/2008/NĐ-CP), Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan. 

4.1.1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu thủy tinh làm nguyên liệu sản xuất 
phải thực hiện các thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu thủy 
tinh nhập khẩu theo quy định pháp luật, cụ thể như sau: 

a) Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu thủy tinh nhập khẩu tại Cơ 
quan kiểm tra. Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước bao gồm: các tài liệu quy định tại 
Điểm a Khoản 2c Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại 
Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và các giấy tờ khác có liên quan đến 
hoạt động nhập khẩu phế liệu theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

b) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan hải quan, Cơ quan kiểm tra và tổ chức 
giám định được chỉ định về thời gian, địa điểm kiểm tra, lấy mẫu để đánh giá chất 
lượng phế liệu thủy tinh nhập khẩu theo quy định của pháp luật; 

c) Phối hợp với Cơ quan kiểm tra và cơ quan liên quan trong quá trình kiểm tra, 
giám định chất lượng phế liệu thủy tinh nhập khẩu. 

4.1.2. Cơ quan kiểm tra tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà 
nước về chất lượng phế liệu thủy tinh nhập khẩu theo quy định tại Khoản 2c Điều 7 
Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị 
định số 74/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

a) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu thủy tinh 
nhập khẩu; 

b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan hải quan, tổ chức giám định được chỉ định và 
cơ quan liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra, lấy mẫu (đối với trường hợp phải lấy 
mẫu) để đánh giá chất lượng lô hàng phế liệu thủy tinh nhập khẩu theo quy định 
của pháp luật;  

c) Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu thủy tinh nhập 
khẩu cho tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra theo quy định của pháp luật. 

4.2. Lô hàng phế liệu thủy tinh nhập khẩu vào Việt Nam phải được kiểm tra, 
giám định, đánh giá sự phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Mục 2 của Quy chuẩn 
này, làm cơ sở để Cơ quan kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật. 

4.3. Việc giám định phế liệu thủy tinh nhập khẩu được thực hiện bởi tổ chức 
giám định được chỉ định hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật. 
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4.4. Việc xác định hàm lượng, nồng độ các thông số môi trường phải được thực 
hiện bởi các tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 
quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan 
trắc môi trường. Việc xác định tỷ lệ, khối lượng, thành phần tạp chất và các thông 
số khác được thực hiện bởi tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP.  

4.5. Tổ chức giám định được chỉ định cung cấp văn bản về kết quả giám định lô 
hàng phế liệu thủy tinh (chứng thư giám định) cho tổ chức, cá nhân yêu cầu giám 
định và Cơ quan kiểm tra. Trong đó, nội dung chứng thư giám định phải thể hiện 
đầy đủ các kết quả về tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất và các quy định kỹ thuật 
khác tại Mục 2 của Quy chuẩn này (gửi kèm theo: ảnh chụp các vị trí kiểm tra và 
các vị trí lấy mẫu được lưu trữ trong đĩa CD/DVD; phiếu trả kết quả phân tích, thử 
nghiệm của các mẫu đại diện được cung cấp bởi tổ chức đã được cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường hoặc Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động thử nghiệm). 

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

5.1. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và tổ chức, cá nhân liên 
quan đến việc nhập khẩu phế liệu thủy tinh từ nước ngoài phải tuân thủ quy định tại 
Quy chuẩn này. 

5.2. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường có trách nhiệm hướng 
dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này. 

5.3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quy chuẩn 
này có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản 
mới. Trường hợp các tiêu chuẩn viện dẫn tại Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung 
hoặc được thay thế thì thực hiện theo văn bản mới./. 
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1. QUY ĐỊNH CHUNG 

1.1. Phạm vi điều chỉnh: 

1.1.1. Quy chuẩn này quy định về các loại phế liệu kim loại màu được phép nhập 
khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các loại phế liệu kim loại màu không được phép nhập 
khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế liệu kim loại màu nhập khẩu; tạp chất không 
mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu kim loại màu nhập khẩu; các yêu cầu 
kỹ thuật khác đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu từ nước ngoài. 

1.1.2. Quy chuẩn này không điều chỉnh đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu 
từ các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam. 

1.2. Đối tượng áp dụng:  

1.2.1. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu và sử 
dụng phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các cơ quan quản 
lý nhà nước liên quan đến hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu kim loại màu 
nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các tổ chức đánh giá sự phù hợp có liên quan 
đến hoạt động nhập khẩu phế liệu kim loại màu từ nước ngoài. 

1.2.2. Quy chuẩn này không áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu 
phế liệu kim loại màu phát sinh từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong 
khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam. 

1.3. Giải thích thuật ngữ: 

Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1.3.1. Phế liệu kim loại màu trong Quy chuẩn này bao gồm các loại phế liệu sau: 
đồng, nhôm, niken, kẽm, thiếc, vonfram, molypden, magie, titan, zircon, antimony, 
mangan, crom được quy định thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ 
nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

1.3.2. Tạp chất là các chất, vật liệu không phải là loại kim loại màu nhập khẩu, 
bao gồm những vật liệu bám dính hoặc không bám dính vào phế liệu loại kim loại 
màu đó. Ví dụ: tất cả những loại vật liệu không phải là đồng (Cu) hay hợp kim đồng, 
nếu có lẫn trong phế liệu đồng nhập khẩu thì đều được coi là tạp chất. 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG  
ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU KIM LOẠI MÀU NHẬP KHẨU  
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1.3.3. Tạp chất nguy hại là chất thải đã được phân định là chất thải nguy hại 
theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

1.3.4. Mã HS là mã số phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu ghi trong Danh mục 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành và Danh mục phế liệu 
được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính 
phủ ban hành. 

1.3.5. Lô hàng phế liệu kim loại màu nhập khẩu là lượng phế liệu kim loại màu 
tương ứng với một mã HS nhất định, do một tổ chức, cá nhân nhập khẩu đăng ký 
kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu (sau đây gọi tắt là đăng ký 
kiểm tra) một lần để được nhập khẩu vào Việt Nam. Trong một lô hàng phế liệu kim 
loại màu nhập khẩu, một tổ chức, cá nhân nhập khẩu không được đăng ký kiểm tra 
nhiều hơn một loại phế liệu kim loại màu. 

1.3.6. Cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu kim loại màu nhập 
khẩu phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường là Sở Tài nguyên và 
Môi trường nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu kim loại màu nhập 
khẩu làm nguyên liệu sản xuất (sau đây gọi tắt là Cơ quan kiểm tra). 

1.3.7. Tổ chức giám định được chỉ định là tổ chức giám định đã được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động giám định theo quy định tại Nghị định số 
107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện 
kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 
107/2016/NĐ-CP) và thuộc danh sách các tổ chức giám định được chỉ định thuộc 
thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau 
đây gọi tắt là Nghị định số 74/2018/NĐ-CP). Việc chỉ định, thừa nhận tổ chức giám 
định nước ngoài thực hiện giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu phù hợp quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trên lãnh thổ Việt Nam được thực hiện theo 
quy định của pháp luật. 

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 

2.1. Quy định về phân loại, làm sạch phế liệu: 

2.1.1. Phế liệu kim loại màu nhập khẩu phải được loại các chất, vật liệu, hàng 
hóa cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế 
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mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, bảo đảm đáp ứng các 
yêu cầu cụ thể tại Mục 2.3 và Mục 2.4. 

2.1.2. Phế liệu kim loại màu ở dạng rời hoặc được buộc thành bó; ép thành 
khối, cục hay đóng thành kiện và bánh, trừ các loại quy định tại Mục 2.3.1. 

2.2. Quy định về loại phế liệu kim loại màu được phép nhập khẩu: 

2.2.1. Phế liệu kim loại màu nhập khẩu có mã HS thuộc Danh mục phế liệu 
được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính 
phủ ban hành. 

2.2.2. Phế liệu kim loại màu nhập khẩu có hình dạng, kích thước khác nhau, 
như: đoạn thanh, đoạn ống, đầu mẩu, đầu tấm, đầu cắt, lưới, dây, phoi, sợi, hình 
khối, thỏi, mảnh vụn. Lõi dây điện, lõi cáp điện bằng kim loại màu phải được loại bỏ 
vỏ bọc cách điện bằng nhựa, cao su hoặc bằng các loại vật liệu cách điện khác 
trước khi vận chuyển đến Việt Nam; riêng dây điện từ (dây kim loại màu có lớp bọc 
cách điện bằng sơn men, sợi bông hoặc giấy) thì không bắt buộc phải loại bỏ lớp 
cách điện này. 

2.2.3. Phế liệu kim loại màu nhập khẩu có nguồn gốc xuất xứ sau đây: được loại ra 
từ các quá trình gia công kim loại hoặc các quá trình sản xuất khác; được lựa chọn, thu 
hồi từ công trình xây dựng, phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị và các sản phẩm 
khác sau khi đã cắt phá, tháo dỡ tại nước ngoài hoặc lãnh thổ xuất khẩu để loại bỏ các 
tạp chất, vật liệu cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

2.2.4. Phế liệu kim loại màu nhập khẩu còn bám dính một số tạp chất không 
mong muốn như quy định tại Mục 2.5. 

2.3. Quy định về loại phế liệu kim loại màu không được phép nhập khẩu: 

2.3.1. Vỏ bao bì, thùng, lon, hộp và đồ chứa khác bằng kim loại màu hoặc hợp kim 
của kim loại màu đã sử dụng được ép thành khối, cục hay đóng thành kiện và bánh. 

2.3.2. Vỏ bao bì, thùng, lon, hộp và đồ chứa khác bằng kim loại màu hoặc hợp 
kim của kim loại màu đã sử dụng để chứa dầu, nhớt, mỡ, hóa chất, thực phẩm mà 
chưa được làm sạch để đáp ứng các quy định tại Mục 2.4 và Mục 2.5.  

2.3.3. Phế liệu kim loại màu nhập khẩu có mức nồng độ hoạt độ phóng xạ và 
mức nhiễm xạ bề mặt của kim loại vượt quá mức quy định tại Thông tư số 
22/2014/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử 
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dụng (Phụ lục IV - Mức nồng độ hoạt độ phóng xạ và nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt 
của kim loại cho phép được tái chế).  

2.4. Tạp chất không được lẫn trong phế liệu kim loại màu nhập khẩu: 

2.4.1. Hóa chất, chất dễ cháy, chất dễ nổ, chất thải y tế nguy hại. 

2.4.2. Vũ khí, bom, mìn, đạn, bình kín, bình ga mà chưa được cắt phá, tháo dỡ 
tại nước ngoài hoặc lãnh thổ xuất khẩu để loại bỏ nguy cơ về an toàn cháy, nổ. 

2.4.3. Vật liệu chứa hoặc nhiễm chất phóng xạ vượt quá mức miễn trừ quy định 
tại QCVN 05:2010/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - miễn 
trừ khai báo, cấp giấy phép ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN 
ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2.4.4. Tạp chất nguy hại. 

2.5. Tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu kim loại 
màu nhập khẩu: 

2.5.1. Các tạp chất bám dính như: lớp gỉ sét, bụi, đất, cát. 

2.5.2. Các vật liệu còn sót lại sau khi sử dụng, còn bám dính vào kim loại màu 
như: dầu, mỡ, sơn, lớp mạ, vật liệu khác không phải là kim loại màu. 

2.5.3. Tạp chất khác còn sót lại không phải là loại kim loại màu đăng ký nhập 
khẩu hoặc hợp kim của kim loại màu đó mà còn bám dính hoặc bị rời ra từ phế liệu 
kim loại màu nhập khẩu (trừ Mục 2.5.1 và Mục 2.5.2) đáp ứng yêu cầu tại Mục 2.4. 
Trong mỗi lô hàng, tổng khối lượng các loại tạp chất quy định tại Mục 2.5.3 này 
không vượt quá 2% khối lượng của lô hàng. 

3. QUY TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM ĐỊNH VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 
3.1. Quy trình kiểm tra, giám định đối với phế liệu nhập khẩu: 
Việc kiểm tra, giám định đối với lô hàng phế liệu kim loại màu nhập khẩu được 

thực hiện thông qua kiểm tra bằng mắt thường hoặc kiểm tra, lấy mẫu phân tích. 
Cơ quan kiểm tra và tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật 
khi thực hiện hoạt động kiểm tra, giám định phế liệu kim loại màu nhập khẩu phải 
tuân thủ quy trình kiểm tra, giám định tại Mục 3.1.1 và Mục 3.1.2. 

3.1.1. Quy trình kiểm tra, giám định tại hiện trường: 

a) Hoạt động kiểm tra, giám định tại hiện trường được thực hiện bằng mắt 
thường đối với tất cả các công ten nơ hoặc khối hàng rời thuộc lô hàng phế liệu kim 
loại màu nhập khẩu; ước tính tỷ lệ tạp chất và kết hợp với thiết bị đo nhanh một số 
thông số đối với lô hàng phế liệu kim loại màu.  
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b) Quy trình kiểm tra, giám định tại hiện trường được thực hiện như sau: 

- Kiểm tra tổng quát lô hàng: chủng loại, khối lượng phế liệu, chất lượng phế 
liệu nhập khẩu; 

- Chụp ảnh các vị trí kiểm tra; 

- Kiểm tra một số thông số bằng thiết bị đo nhanh tại hiện trường (đối với 
trường hợp phải thực hiện đo nhanh tại hiện trường); 

- Kiểm tra tỷ lệ tạp chất: xác định loại tạp chất đi kèm, ước lượng tỷ lệ phần 
trăm (%) khối lượng tạp chất đi kèm. 

c) Kết quả kiểm tra, giám định tại hiện trường được xử lý theo một trong các 
trường hợp sau đây: 

- Trường hợp lô hàng phế liệu kim loại màu nhập khẩu được kiểm tra, đánh giá 
phù hợp với Mục 2 của Quy chuẩn này, thì tổ chức giám định được chỉ định cung 
cấp văn bản kết quả giám định (chứng thư giám định) lô hàng phế liệu kim loại màu 
cho tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định và Cơ quan kiểm tra, làm căn cứ để Cơ 
quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng 
phế liệu kim loại màu nhập khẩu để làm thủ tục thông quan theo quy định; 

- Trường hợp lô hàng phế liệu nhập khẩu không phù hợp với Mục 2 của Quy 
chuẩn này, thì tổ chức giám định được chỉ định cung cấp văn bản kết quả giám định 
(chứng thư giám định) lô hàng phế liệu kim loại màu cho tổ chức, cá nhân yêu cầu 
giám định và Cơ quan kiểm tra, để tiến hành xử lý theo quy định; 

- Trường hợp chưa xác định được lô hàng phế liệu kim loại màu nhập khẩu phù 
hợp với Mục 2 của Quy chuẩn này thì thực hiện theo Mục 3.1.2. 

3.1.2. Quy trình kiểm tra, giám định thông qua lấy mẫu phân tích: 

a) Việc lấy mẫu để phân tích, đánh giá chất lượng phế liệu kim loại màu nhập 
khẩu phù hợp với Mục 2 của Quy chuẩn này được thực hiện như sau: 

- Tiến hành lấy mẫu đối với lô hàng phế liệu kim loại màu nhập khẩu theo 
phương pháp tại Mục 3.2.1. Chụp ảnh tất cả các vị trí kiểm tra và các vị trí lấy mẫu; 

- Xác định, đánh giá các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Mục 2 của Quy chuẩn 
này. Trường hợp có sử dụng kết quả phân tích của các tổ chức thử nghiệm thì kết 
quả này phải được thực hiện bởi tổ chức quy định tại Mục 4.4; 

- Đối với lô hàng phế liệu kim loại màu nhập khẩu phải lấy từ 02 mẫu đại diện 
trở lên theo quy định tại Mục 3.2.1 thì kết quả giám định đối với lô hàng phế liệu kim 
loại màu nhập khẩu là giá trị trung bình của các kết quả phân tích mẫu đại diện. 
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b) Kết quả kiểm tra, lấy mẫu phân tích chất lượng phế liệu kim loại màu nhập 
khẩu được xử lý theo một trong các trường hợp sau đây: 

- Trường hợp lô hàng phế liệu kim loại màu nhập khẩu được kiểm tra, đánh giá 
phù hợp với Mục 2 của Quy chuẩn này, thì tổ chức giám định được chỉ định cung 
cấp văn bản kết quả giám định (chứng thư giám định) lô hàng phế liệu kim loại màu 
cho tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định và Cơ quan kiểm tra, làm căn cứ để Cơ 
quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng 
phế liệu kim loại màu nhập khẩu để làm thủ tục thông quan theo quy định; 

- Trường hợp lô hàng phế liệu kim loại màu nhập khẩu không phù hợp với Mục 2 
của Quy chuẩn này, thì tổ chức giám định được chỉ định cung cấp văn bản kết quả 
giám định (chứng thư giám định) lô hàng phế liệu kim loại màu cho tổ chức, cá nhân 
yêu cầu giám định và Cơ quan kiểm tra, để tiến hành xử lý theo quy định. 

3.2. Phương pháp lấy mẫu và xác định tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất: 

3.2.1. Phương pháp lấy mẫu để xác định tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất: 

a) Đối với lô hàng phế liệu kim loại màu nhập khẩu là hàng rời (không chứa 
trong công ten nơ) 

Mẫu đại diện là mẫu được lấy ngẫu nhiên tại 5 vị trí bất kỳ ở các điểm khác 
nhau của lô hàng phế liệu kim loại màu nhập khẩu (với khoảng cách giữa các điểm 
lấy mẫu tương đối đồng đều bảo đảm tính đại diện, theo một trong các hình: hình 
chữ nhật, hình vuông, hình chóp tam giác, hình chữ Z,…). Tổng khối lượng mẫu đại 
diện là 50 kg. Trường hợp nghi ngờ lô hàng phế liệu kim loại màu nhập khẩu không 
đảm bảo yêu cầu quy định tại Mục 2 của Quy chuẩn này, Cơ quan kiểm tra quyết 
định bổ sung mẫu đại diện của lô hàng theo phương pháp lấy mẫu quy định tại mục 
này, nhưng không quá 03 mẫu đại diện. 

b) Đối với lô hàng phế liệu kim loại màu nhập khẩu chứa trong các công ten nơ 

Việc giám định chất lượng phế liệu kim loại màu nhập khẩu được thực hiện trên 
cơ sở lấy và phân tích mẫu đại diện. Một mẫu đại diện bao gồm một hoặc một số 
mẫu ngẫu nhiên được trộn đều với nhau, sau đó lấy ra 50 kg từ khối mẫu đã được 
trộn đều để làm mẫu đại diện (có khối lượng là 50 kg).  

- Mẫu ngẫu nhiên là mẫu được lấy tại 5 vị trí bất kỳ ở các điểm khác nhau của một 
công ten nơ được lựa chọn (với khoảng cách giữa các vị trí lấy mẫu tương đối đồng 
đều bảo đảm tính đại diện, theo một trong các hình: hình chữ nhật, hình vuông, hình 
chóp tam giác, hình chữ Z,…). Khối lượng một mẫu ngẫu nhiên là 50 kg; 
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- Đối với lô hàng phế liệu kim loại màu nhập khẩu có dưới 05 công ten nơ, lựa 
chọn 01 công ten nơ để lấy mẫu ngẫu nhiên và là mẫu đại diện cho lô hàng phế liệu 
kim loại màu nhập khẩu; 

- Đối với lô hàng phế liệu kim loại màu nhập khẩu có từ 05 đến dưới 20 công 
ten nơ, lựa chọn 02 công ten nơ để lấy mẫu ngẫu nhiên. Mẫu đại diện là mẫu trộn 
đều của 02 mẫu ngẫu nhiên; 

- Đối với lô hàng phế liệu kim loại màu nhập khẩu có từ 20 công ten nơ trở lên 
thì lựa chọn 10 % số công ten nơ để lấy các mẫu ngẫu nhiên (số lượng mẫu ngẫu 
nhiên được làm tròn số). Trường hợp số mẫu ngẫu nhiên nhỏ hơn 10 mẫu thì các 
mẫu này được trộn đều với nhau thành một mẫu đại diện. Trường hợp số mẫu ngẫu 
nhiên lớn hơn 10 mẫu thì cứ mỗi 10 mẫu ngẫu nhiên được trộn đều thành một mẫu 
đại diện; số mẫu ngẫu nhiên lẻ còn lại (nếu có) được trộn đều thành một mẫu đại 
diện. Một lô hàng phế liệu kim loại màu nhập khẩu có thể có một hoặc một số mẫu 
đại diện. 

3.2.2. Phương pháp xác định tỷ lệ tạp chất: 

Tiến hành tách, phân loại các tạp chất bằng các phương pháp cơ, lý để tách 
riêng tạp chất khỏi kim loại màu và cân khối lượng của các tạp chất này. 

Tỷ lệ tạp chất là tỷ lệ khối lượng các tạp chất so với tổng khối lượng mẫu thử, 
được tính bằng đơn vị phần trăm (%). 

3.2.3. Phương pháp xác định thành phần tạp chất: 

a) Phương pháp lấy mẫu và phân tích xác định hoạt độ phóng xạ: TCVN 
7469:2005 (ISO 11932:1996) - Tiêu chuẩn quốc gia về An toàn bức xạ - Đo hoạt độ vật 
liệu rắn được coi như chất thải không phóng xạ để tái chế, tái sử dụng hoặc chôn cất; 
TCVN 7078-1:2002 (ISO 7503-1:1988) - Tiêu chuẩn quốc gia về An toàn bức xạ - 
Đánh giá nhiễm xạ bề mặt - Phần 1: Nguồn phát bêta (năng lượng bêta cực đại lớn 
hơn 0,15 MeV) và nguồn phát alpha; TCVN 7078-2:2007 (ISO 7503-2:1988) - Tiêu 
chuẩn quốc gia về An toàn bức xạ - Đánh giá nhiễm xạ bề mặt - Phần 2: Nhiễm xạ triti 
trên bề mặt; ISO 7503-3:2016, Measurement of radioactivity - Measurement and 
evaluation of surface contamination - Part 3: Apparatus calibration.  

b) Việc xác định ngưỡng chất thải nguy hại trong lượng tạp chất tách ra từ phế 
liệu kim loại màu nhập khẩu thực hiện theo QCVN 07:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư số 
25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường và Danh mục chi tiết của các chất thải nguy hại và chất thải có khả 
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năng là chất thải nguy hại quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT 
ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý 
chất thải nguy hại. 

4. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ 

4.1. Phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất là hàng hóa 
nhóm 2 nhập khẩu, phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập 
khẩu theo quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa (sau đây gọi tắt là Nghị định số 132/2008/NĐ-CP), Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan. 

4.1.1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu kim loại màu làm nguyên liệu sản 
xuất phải thực hiện các thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu 
kim loại màu nhập khẩu theo quy định pháp luật, cụ thể như sau: 

a) Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu kim loại màu nhập khẩu 
tại Cơ quan kiểm tra. Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước bao gồm: các tài liệu quy 
định tại Điểm a Khoản 2c Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, 
bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và các giấy tờ khác có 
liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu theo quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường; 

b) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan hải quan, Cơ quan kiểm tra và tổ chức 
giám định được chỉ định về thời gian, địa điểm kiểm tra, lấy mẫu để đánh giá chất 
lượng phế liệu kim loại màu nhập khẩu theo quy định của pháp luật; 

c) Phối hợp với Cơ quan kiểm tra và cơ quan liên quan trong quá trình kiểm tra, 
giám định chất lượng phế liệu kim loại màu nhập khẩu. 

4.1.2. Cơ quan kiểm tra tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà 
nước về chất lượng phế liệu kim loại màu nhập khẩu theo quy định tại Khoản 2c 
Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

a) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu kim loại 
màu nhập khẩu; 

b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan hải quan, tổ chức giám định được chỉ định và 
cơ quan liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra, lấy mẫu (đối với trường hợp phải lấy 
mẫu) để đánh giá chất lượng lô hàng phế liệu kim loại màu nhập khẩu theo quy định 
của pháp luật;  
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c) Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu kim loại màu 
nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra theo quy định của pháp luật. 

4.2. Lô hàng phế liệu kim loại màu nhập khẩu vào Việt Nam phải được kiểm tra, 
giám định, đánh giá sự phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Mục 2 của Quy chuẩn 
này, làm cơ sở để Cơ quan kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật. 

4.3. Việc giám định phế liệu kim loại màu nhập khẩu được thực hiện bởi tổ chức 
giám định được chỉ định hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật. 

4.4. Việc xác định hàm lượng, nồng độ các thông số môi trường phải được thực 
hiện bởi các tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 
quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch 
vụ quan trắc môi trường. Việc xác định tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất và các 
thông số khác được thực hiện bởi tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP.  

4.5. Tổ chức giám định được chỉ định cung cấp văn bản về kết quả giám định lô 
hàng phế liệu kim loại màu (chứng thư giám định) cho tổ chức, cá nhân yêu cầu 
giám định và Cơ quan kiểm tra. Trong đó, nội dung chứng thư giám định phải thể 
hiện đầy đủ các kết quả về tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất và các quy định kỹ 
thuật khác tại Mục 2 của Quy chuẩn này (gửi kèm theo: ảnh chụp các vị trí kiểm tra 
và các vị trí lấy mẫu được lưu trữ trong đĩa CD/DVD; phiếu trả kết quả phân tích, 
thử nghiệm của các mẫu đại diện được cung cấp bởi tổ chức đã được cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường hoặc Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm). 

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

5.1. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và tổ chức, cá nhân liên 
quan đến việc nhập khẩu phế liệu kim loại màu từ nước ngoài phải tuân thủ quy 
định tại Quy chuẩn này. 

5.2. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường có trách nhiệm hướng 
dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này. 

5.3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quy chuẩn 
này có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản 
mới. Trường hợp các tiêu chuẩn viện dẫn tại Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung 
hoặc được thay thế thì thực hiện theo văn bản mới./. 
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1. QUY ĐỊNH CHUNG 
1.1. Phạm vi điều chỉnh: 
1.1.1. Quy chuẩn này quy định về phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ 

công nghiệp luyện gang, sắt, thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất xi măng; tạp 
chất không được lẫn trong phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu; các yêu cầu kỹ thuật 
khác đối với phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu từ nước ngoài. 

1.1.2. Quy chuẩn này không điều chỉnh đối với phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu 
từ các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam. 

1.2. Đối tượng áp dụng:  
1.2.1. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu và sử 

dụng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất xi măng; các cơ 
quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu xỉ 
hạt lò cao nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các tổ chức đánh giá sự phù hợp có 
liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu xỉ hạt lò cao từ nước ngoài. 

1.2.2. Quy chuẩn này không áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu 
phế liệu xỉ hạt lò cao phát sinh từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong 
khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam. 

1.3. Giải thích thuật ngữ: 
Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1.3.1. Tạp chất là các chất, vật liệu không phải là xỉ hạt lò cao lẫn trong phế liệu 
xỉ hạt lò cao nhập khẩu.  

1.3.2. Tạp chất nguy hại là chất thải đã được phân định là chất thải nguy hại 
theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

1.3.3. Mã HS là mã số phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu ghi trong Danh mục 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành và Danh mục phế liệu 
được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính 
phủ ban hành. 

1.3.4. Lô hàng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu là lượng phế liệu xỉ hạt lò cao do 
một tổ chức, cá nhân nhập khẩu đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG 
ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU XỈ HẠT LÒ CAO (XỈ HẠT NHỎ, XỈ CÁT TỪ CÔNG NGHIỆP 
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xỉ hạt lò cao nhập khẩu (sau đây gọi tắt là đăng ký kiểm tra) một lần để được nhập 
khẩu vào Việt Nam. 

1.3.5. Cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập 
khẩu phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường là Sở Tài nguyên và 
Môi trường nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập 
khẩu làm nguyên liệu sản xuất (sau đây gọi tắt là Cơ quan kiểm tra). 

1.3.6. Tổ chức giám định được chỉ định là tổ chức giám định đã được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động giám định theo quy định tại Nghị định số 
107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện 
kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 
107/2016/NĐ-CP) và thuộc danh sách các tổ chức giám định được chỉ định thuộc 
thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại Nghị định 
số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
(sau đây gọi tắt là Nghị định số 74/2018/NĐ-CP). Việc chỉ định, thừa nhận tổ chức 
giám định nước ngoài thực hiện giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu phù hợp 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trên lãnh thổ Việt Nam được thực hiện 
theo quy định của pháp luật. 

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 

2.1. Quy định về phân loại, làm sạch phế liệu: 

Phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu phải được loại bỏ các chất, vật liệu, hàng hóa 
cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, bảo đảm đáp ứng các yêu 
cầu cụ thể tại Mục 2.2 và Mục 2.3. 

2.2. Quy định về loại phế liệu xỉ hạt lò cao được phép nhập khẩu: 

2.2.1. Phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu ở dạng bột hoặc dạng hạt có mã HS 
thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 
xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

2.2.2. Phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu phải có chất lượng phù hợp với quy định 
tại QCVN 16:2017/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật 
liệu xây dựng - Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng. 
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2.3. Tạp chất không được lẫn trong phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu: 

2.3.1. Hóa chất, chất dễ cháy, chất dễ nổ, chất thải y tế nguy hại. 

2.3.2. Vũ khí, bom, mìn, đạn, bình kín, bình ga mà chưa được cắt phá, tháo dỡ 
tại nước ngoài hoặc lãnh thổ xuất khẩu để loại bỏ nguy cơ về an toàn cháy, nổ. 

2.3.3. Vật liệu chứa hoặc nhiễm chất phóng xạ vượt quá mức miễn trừ quy định 
tại QCVN 05:2010/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - miễn 
trừ khai báo, cấp giấy phép ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN 
ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2.3.4. Tạp chất nguy hại. 

3. QUY TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM ĐỊNH VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 

3.1. Quy trình kiểm tra, giám định đối với phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu: 

Việc kiểm tra, giám định đối với lô hàng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu được 
thực hiện thông qua kiểm tra bằng mắt thường hoặc kiểm tra, lấy mẫu phân tích. 
Cơ quan kiểm tra và tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật 
khi thực hiện hoạt động kiểm tra, giám định phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu phải 
tuân thủ quy trình kiểm tra, giám định tại Mục 3.1.1 và Mục 3.1.2. 

3.1.1. Quy trình kiểm tra, giám định tại hiện trường: 

a) Hoạt động kiểm tra, giám định tại hiện trường được thực hiện bằng mắt 
thường đối với tất cả các công ten nơ hoặc khối hàng rời thuộc lô hàng phế liệu xỉ 
hạt lò cao nhập khẩu; sử dụng thiết bị đo nhanh xác định một số thông số đối với lô 
hàng phế liệu xỉ hạt lò cao.  

b) Quy trình kiểm tra, giám định tại hiện trường được thực hiện như sau: 

- Kiểm tra tổng quát lô hàng: chủng loại, khối lượng phế liệu, chất lượng phế 
liệu nhập khẩu; 

- Chụp ảnh các vị trí kiểm tra; 

- Kiểm tra một số thông số bằng thiết bị đo nhanh tại hiện trường (đối với 
trường hợp phải thực hiện đo nhanh tại hiện trường). 

c) Kết quả kiểm tra, giám định tại hiện trường được xử lý theo một trong các 
trường hợp sau đây: 

- Trường hợp lô hàng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu được kiểm tra, đánh giá 
phù hợp với Mục 2 của Quy chuẩn này, thì tổ chức giám định được chỉ định cung 
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cấp văn bản kết quả giám định (chứng thư giám định) lô hàng phế liệu xỉ hạt lò cao 
cho tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định và Cơ quan kiểm tra, làm căn cứ để Cơ 
quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng 
phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu để làm thủ tục thông quan theo quy định; 

- Trường hợp lô hàng phế liệu nhập khẩu không phù hợp với Mục 2 của Quy 
chuẩn này, thì tổ chức giám định được chỉ định cung cấp văn bản kết quả giám định 
(chứng thư giám định) lô hàng phế liệu xỉ hạt lò cao cho tổ chức, cá nhân yêu cầu 
giám định và Cơ quan kiểm tra, để tiến hành xử lý theo quy định; 

- Trường hợp chưa xác định được lô hàng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu phù 
hợp với Mục 2 của Quy chuẩn này thì thực hiện theo Mục 3.1.2. 

3.1.2. Quy trình kiểm tra, giám định thông qua lấy mẫu phân tích: 

a) Việc lấy mẫu để phân tích, đánh giá chất lượng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập 
khẩu phù hợp với Mục 2 của Quy chuẩn này được thực hiện như sau: 

- Tiến hành lấy mẫu đối với lô hàng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu theo 
phương pháp tại Mục 3.2.1. Chụp ảnh tất cả các vị trí kiểm tra và các vị trí lấy mẫu; 

- Xác định, đánh giá các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Mục 2 của Quy chuẩn 
này. Trường hợp có sử dụng kết quả phân tích của các tổ chức thử nghiệm thì kết 
quả này phải được thực hiện bởi tổ chức quy định tại Mục 4.4; 

- Đối với lô hàng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu phải lấy từ 02 mẫu đại diện trở 
lên theo quy định tại Mục 3.2.1 thì kết quả giám định đối với lô hàng phế liệu xỉ hạt 
lò cao nhập khẩu là giá trị trung bình của các kết quả phân tích mẫu đại diện. 

b) Kết quả kiểm tra, lấy mẫu phân tích chất lượng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập 
khẩu được xử lý theo một trong các trường hợp sau đây: 

- Trường hợp lô hàng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu được kiểm tra, đánh giá 
phù hợp với Mục 2 của Quy chuẩn này, thì tổ chức giám định được chỉ định cung 
cấp văn bản kết quả giám định (chứng thư giám định) lô hàng phế liệu xỉ hạt lò cao 
cho tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định và Cơ quan kiểm tra, làm căn cứ để Cơ 
quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng 
phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu để làm thủ tục thông quan theo quy định; 

- Trường hợp lô hàng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu không phù hợp với Mục 2 
của Quy chuẩn này, thì tổ chức giám định được chỉ định cung cấp văn bản kết quả 
giám định (chứng thư giám định) lô hàng phế liệu xỉ hạt lò cao cho tổ chức, cá nhân 
yêu cầu giám định và Cơ quan kiểm tra, để tiến hành xử lý theo quy định. 
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3.2. Phương pháp lấy mẫu, xác định tạp chất và chất lượng phế liệu: 

3.2.1. Phương pháp lấy mẫu: 

a) Phương pháp lấy mẫu để xác định thành phần tạp chất: 

a1. Đối với lô hàng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu là hàng rời (không chứa 
trong công ten nơ) 

Mẫu đại diện là mẫu được lấy ngẫu nhiên tại 5 vị trí bất kỳ ở các điểm khác 
nhau của lô hàng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu (với khoảng cách giữa các điểm 
lấy mẫu tương đối đồng đều bảo đảm tính đại diện, theo một trong các hình: hình 
chữ nhật, hình vuông, hình chóp tam giác, hình chữ Z,…). Tổng khối lượng mẫu đại 
diện là 10 kg. Trường hợp nghi ngờ lô hàng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu không 
đảm bảo yêu cầu quy định tại Mục 2 của Quy chuẩn này, Cơ quan kiểm tra quyết 
định bổ sung mẫu đại diện của lô hàng theo phương pháp lấy mẫu quy định tại mục 
này, nhưng không quá 03 mẫu đại diện. 

a2. Đối với lô hàng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu chứa trong các công ten nơ 

Việc giám định chất lượng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu được thực hiện trên 
cơ sở lấy và phân tích mẫu đại diện. Một mẫu đại diện bao gồm một hoặc một số 
mẫu ngẫu nhiên được trộn đều với nhau, sau đó lấy ra 10 kg từ khối mẫu đã được 
trộn đều để làm mẫu đại diện (có khối lượng là 10 kg).  

- Mẫu ngẫu nhiên là mẫu được lấy tại 5 vị trí bất kỳ ở các điểm khác nhau của 
một công ten nơ được lựa chọn (với khoảng cách giữa các vị trí lấy mẫu tương đối 
đồng đều bảo đảm tính đại diện, theo một trong các hình: hình chữ nhật, hình vuông, 
hình chóp tam giác, hình chữ Z,…). Khối lượng một mẫu ngẫu nhiên là 10 kg; 

- Đối với lô hàng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu có dưới 05 công ten nơ, lựa 
chọn 01 công ten nơ để lấy mẫu ngẫu nhiên và là mẫu đại diện cho lô hàng phế liệu 
xỉ hạt lò cao nhập khẩu; 

- Đối với lô hàng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu có từ 05 đến dưới 20 công ten 
nơ, lựa chọn 02 công ten nơ để lấy mẫu ngẫu nhiên. Mẫu đại diện là mẫu trộn đều 
của 02 mẫu ngẫu nhiên; 

- Đối với lô hàng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu có từ 20 công ten nơ trở lên 
thì lựa chọn 10 % số công ten nơ để lấy các mẫu ngẫu nhiên (số lượng mẫu ngẫu 
nhiên được làm tròn số). Trường hợp số mẫu ngẫu nhiên nhỏ hơn 10 mẫu thì các 
mẫu này được trộn đều với nhau thành một mẫu đại diện. Trường hợp số mẫu ngẫu 
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nhiên lớn hơn 10 mẫu thì cứ mỗi 10 mẫu ngẫu nhiên được trộn đều thành một mẫu 
đại diện; số mẫu ngẫu nhiên lẻ còn lại (nếu có) được trộn đều thành một mẫu đại 
diện. Một lô hàng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu có thể có một hoặc một số mẫu 
đại diện. 

b) Phương pháp lấy mẫu để xác định chất lượng lô hàng phế liệu xỉ hạt lò cao 
nhập khẩu thực hiện theo TCVN 4315:2007 - Tiêu chuẩn quốc gia về Xỉ hạt lò cao 
dùng để sản xuất xi măng. 

3.2.2. Phương pháp xác định thành phần tạp chất: 

a) Việc xác định nồng độ hoạt độ phóng xạ của lô hàng phế liệu xỉ hạt lò cao từ 
công nghiệp luyện sắt hoặc thép thực hiện theo TCVN 7469:2005 (ISO 11932:1996) - 
Tiêu chuẩn quốc gia về An toàn bức xạ - Đo hoạt độ vật liệu rắn được coi như chất 
thải không phóng xạ để tái chế, tái sử dụng hoặc chôn cất. 

b) Việc xác định ngưỡng chất thải nguy hại trong lượng tạp chất tách ra từ phế 
liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu (nếu có) thực hiện theo QCVN 07:2009/BTNMT- Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư 
số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường và Danh mục chất thải nguy hại và chất có khả năng là chất thải nguy 
hại quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. 

 3.2.3. Phương pháp xác định chất lượng phế liệu xỉ hạt lò cao: 

a) Việc xác định hệ số kiềm tính K và chỉ số hoạt tính cường độ trong lô hàng 
phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu thực hiện theo TCVN 4315:2007 - Tiêu chuẩn quốc 
gia về Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng. 

b) Việc xác định hàm lượng magiê oxit (MgO) trong lô hàng phế liệu xỉ hạt lò 
cao nhập khẩu thực hiện theo TCVN 141:2008 - Tiêu chuẩn quốc gia về Xi măng 
poóc lăng - Phương pháp phân tích hóa học. 

4. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ 

4.1. Phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất là hàng hóa 
nhóm 2 nhập khẩu, phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập 
khẩu theo quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa (sau đây gọi tắt là Nghị định số 132/2008/NĐ-CP), Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và 
pháp luật có liên quan. 
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4.1.1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu xỉ hạt lò cao làm nguyên liệu sản 
xuất phải thực hiện các thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu xỉ 
hạt lò cao nhập khẩu theo quy định pháp luật, cụ thể như sau: 

a) Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu tại 
Cơ quan kiểm tra. Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước bao gồm: các tài liệu quy định tại 
Điểm a Khoản 2c Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại 
Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và các giấy tờ khác có liên quan đến 
hoạt động nhập khẩu phế liệu theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

b) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan hải quan, Cơ quan kiểm tra và tổ chức 
giám định được chỉ định về thời gian, địa điểm kiểm tra, lấy mẫu để đánh giá chất 
lượng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu theo quy định của pháp luật; 

c) Phối hợp với Cơ quan kiểm tra và cơ quan liên quan trong quá trình kiểm tra, 
giám định chất lượng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu. 

4.1.2. Cơ quan kiểm tra tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà 
nước về chất lượng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu theo quy định tại Khoản 2c 
Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

a) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu xỉ hạt lò 
cao nhập khẩu; 

b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan hải quan, tổ chức giám định được chỉ định và 
cơ quan liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra, lấy mẫu (đối với trường hợp phải lấy 
mẫu) để đánh giá chất lượng lô hàng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu theo quy định 
của pháp luật;  

c) Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu xỉ hạt lò cao 
nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra theo quy định của pháp luật. 

4.2. Lô hàng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu vào Việt Nam phải được kiểm tra, 
giám định, đánh giá sự phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Mục 2 của Quy chuẩn 
này, làm cơ sở để Cơ quan kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật. 

4.3. Việc giám định phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu được thực hiện bởi tổ chức 
giám định được chỉ định hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật. 

4.4. Việc xác định hàm lượng, nồng độ các thông số môi trường phải được thực 
hiện bởi các tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 
quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
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năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan 
trắc môi trường. Việc xác định thành phần tạp chất và các thông số khác được thực 
hiện bởi tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo 
quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP.  

4.5. Tổ chức giám định được chỉ định cung cấp văn bản về kết quả giám định lô 
hàng phế liệu xỉ hạt lò cao (chứng thư giám định) cho tổ chức, cá nhân yêu cầu 
giám định và Cơ quan kiểm tra. Trong đó, nội dung chứng thư giám định phải thể 
hiện đầy đủ các kết quả về thành phần tạp chất và các quy định kỹ thuật khác tại 
Mục 2 của Quy chuẩn này (gửi kèm theo: ảnh chụp các vị trí kiểm tra và các vị trí 
lấy mẫu được lưu trữ trong đĩa CD/DVD; phiếu trả kết quả phân tích, thử nghiệm 
của các mẫu đại diện được cung cấp bởi tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động thử nghiệm). 

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

5.1. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và tổ chức, cá nhân liên 
quan đến việc nhập khẩu phế liệu xỉ hạt lò cao từ nước ngoài phải tuân thủ quy định 
tại Quy chuẩn này. 

5.2. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường có trách nhiệm hướng 
dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này. 

5.3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quy chuẩn 
này có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản 
mới. Trường hợp các tiêu chuẩn viện dẫn tại Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung 
hoặc được thay thế thì thực hiện theo văn bản mới./. 
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